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nhiệm vụ Đ.T.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu...): 

Bài viết của sinh viên Nguyễn Thị Minh Hà đã đáp ứng đƣợc yêu cầu của một 
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LỜI MỞ ĐẦU 

*** 

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thƣơng mại thế 

giới (WTO) tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hội nhập với nền kinh tế nhƣng 

cũng đặt ra thách thức buộc các doanh nghiệp tự đổi mới để tồn tại và phát triển. 

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trƣờng thì 

nhân tố quyết định nhất là vấn đề thanh toán. Đối với bất kì một hợp đồng kinh 

tế nào thì vấn đề quan tâm đầu tiên đó là việc thanh toán nhƣ thế nào, phƣơng 

thức thanh toán ra sao và liệu khi tham gia vào hợp đồng có đem lại thuận lợi gì 

cho doanh nghiệp không. Do vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải có những hoạt 

động nhất định nhằm quản lý tốt nhất hoạt động thanh toán để tạo niềm tin cho 

các đối tác và cải thiện đƣợc tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. 

Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành đã có quy định cụ thể về kế toán 

thanh toán với ngƣời bán và ngƣời mua, đồng thời Bộ tài chính cũng đã ban 

hành các Thông tƣ hƣớng dẫn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp khi vận dụng vào thực tế. Tuy vậy, việc vận dụng này còn phụ thuộc vào 

đặc thù riêng của từng ngành nghề sản xuất kinh doanh do đó đã nảy sinh rất 

nhiều vấn đề trong việc tổ chức hạch toán kế toán thanh toán với ngƣời bán và 

ngƣời mua. 

Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng 

em nhận thấy kế toán thanh toán với ngƣời mua ngƣời bán đóng vai trò quan 

trọng và đƣợc ban lãnh đạo hết sức quan tâm. Do vậy với sự giúp đỡ của giáo 

viên hƣớng dẫn Th.S Nguyễn Văn Thụ cùng nhân viên phòng kế toán của 

Công ty Cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện 

công tác kế toán thanh toán với ngƣời mua, ngƣời bán tại Công ty cổ phần Vận 

tải Quốc tế Thái Dũng”. 
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Đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với ngƣời mua, ngƣời 

bán tại Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng” gồm những phần sau: 

Chƣơng I: Lý luận chung về kế toán thanh toán với ngƣời mua, ngƣời bán 

trong doanh nghiệp. 

Chƣơng II: Thực trạng công tác kế toán thanh toán với ngƣời mua, ngƣời 

bán tại Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng. 

Chƣơng III: Phƣơng hƣớng hoàn thiện hạch toán các nghiệp vụ thanh toán 

với ngƣời mua, ngƣời bán tại Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng. 
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CHƢƠNG 1 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA, 

NGƢỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1. Phƣơng thức thanh toán và hình thức thanh toán 

Phƣơng thức thanh toán là yếu tố rất quan trọng trong hoạt động thƣơng 

mại, thông thƣờng khi có giao dịch phát sinh thì hai bên đồng thời thống nhất 

phƣơng thức thanh toán áp dụng cho giao dịch đó. Các phƣơng thức thanh toán 

mà doanh nghiệp thƣờng sử dụng có thể chia thành thanh toán bằng tiền mặt và 

thanh toán không dùng tiền mặt. Xu hƣớng của các doanh nghiệp là tiến tới 

thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế việc sử dụng tiền mặt trong lƣu thông 

nhƣ vậy sẽ an toàn, tiết kiệm chi phí và doanh nghiệp có thể quản lý việc thanh 

toán dễ dàng hơn. 

* Phƣơng thức thanh toán bằng tiền mặt 

Phƣơng thức thanh toán bằng tiền mặt là bên mua xuất tiền mặt ra khỏi 

quỹ để thanh toán trực tiếp cho ngƣời bán khi nhận đƣợc vật tƣ hàng hóa, dịch 

vụ. 

Thanh toán bằng tiền mặt chủ yếu áp dụng cho những giao dịch phát sinh 

số tiền nhỏ, nghiệp vụ đơn giản và khoảng cách địa lý giữa hai bên hẹp. Nhìn 

chung việc sử dụng phƣơng thức thanh toán bằng tiền mặt ngày càng thu hẹp, 

các doanh nghiệp đang chuyển dần sang thanh toán không dùng tiền mặt. 

Phƣơng thức thanh toán bằng tiền mặt có thể chia thành:  

- Thanh toán bằng đồng Việt Nam. 

- Thanh toán bằng ngoại tệ.  

- Thanh toán bằng hối phiếu ngân hàng.  

- Thanh toán bằng vàng, bạc, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá trị 

nhƣ tiền.  
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* Phƣơng thức thanh toán không dùng tiền mặt. 

Phƣơng thức thanh toán này đƣợc các doanh nghiệp sử dụng rộng rãi 

trong hoạt động kinh doanh thƣơng mại, đƣợc sử dụng phổ biến vì tiết kiệm thời 

gian chi phí cũng nhƣ giảm đáng kể lƣợng tiền trong lƣu thông, áp dụng khá phổ 

biến trong các khoản mua bán hàng với số lƣợng lớn, có giá trị cao. Các phƣơng 

thức thanh toán không dùng tiền mặt rất đa dạng, tùy theo tính chất của hoạt 

động thanh toán mà các doanh nghiệp sẽ lựa chọn những phƣơng thức thanh 

toán phù hợp nhất. Có thể kể ra đây một số loại phƣơng thức thanh toán không 

dùng tiền mặt chủ yếu sau: 

1.1.1. Hình thức thanh toán nội địa 

* Thanh toán bằng séc  

Séc là một loại chứng từ do ngân hàng phát hành cho đơn vị có tài khoản 

tiền gửi tại ngân hàng sử dụng để thanh toán các khoản tiền để chi tiêu hoặc để 

rút tiền mặt từ ngân hàng về quỹ.  

- Loại séc mà doanh nghiệp dùng để rút tiền mặt từ ngân hàng về quỹ gọi là 

séc tiền mặt.  

- Loại séc mà doanh nghiệp sử dụng để thanh toán các khoản chi tiêu, thanh 

toán các hợp đồng cung ứng, dịch vụ với nhà cung cấp gọi là séc thanh toán. Séc 

thanh toán bao gồm nhiều loại nhƣ: Séc chuyển khoản, séc bảo chi, séc định 

mức, séc chuyển tiền.  

Séc chyển khoản: Dùng để thanh toán và mua bán hàng hóa giữa các đơn 

vị có mở sổ tài khoản. Séc có tác dụng để thanh toán chuyển khoản không có giá 

trị để lĩnh tiền mặt, séc phát hành chỉ có giá trị trong thời hạn quy định. 

Séc bảo chi: Là séc chuyển khoản đƣợc ngân hàng đảm bảo chi số tiền ghi 

trên từng tờ séc đó.Khi phát hành séc đơn vị phát hành đƣa đến ngân hàng để 

đóng dấu đảm bảo chi cho tờ séc đó. Séc này dùng để thanh toán chủ yếu giữa 

các đợn vị mua bán vật tƣ, hàng hóa, cung ứng dịch vụ,…có mở sổ tài khoản 

nhƣng chƣa tín nhiệm lẫn nhau. 

Séc định mức: Là loại séc chuyển khoản nhƣng chỉ đƣợc ngân hàng đảm 

bảo chi tổng số tiền nhất định trong cả quyển séc. Số séc định mức có thể dùng 

thanh toán trong cùng địa phƣơng hoặc khác địa phƣơng. Mỗi lần phát hành phải 

ghi số hạn mức còn lại vào mặt sau của tờ séc. Đơn vị bán khi nhận séc phải 

kiểm tra hạn mức còn lại của quyển séc.  
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Séc chuyển tiền cầm tay: Là loại séc chuyển khoản cầm tay, đƣợc ngân 

hàng đảm bảo thanh toán.  

* Thanh toán bằng ủy nhiệm chi chuyển tiền 

Ủy nhiệm chi là giấy ủy nhiệm của chủ tài khoản nhờ ngân hàng phục vụ 

mình chuyển một số tiền nhất định để trả cho nhà cung cấp. 

* Thanh toán bằng ủy nhiệm thu 

Ủy nhiệm thu là hình thức mà chủ tài khoản ủy nhiệm cho ngân hàng thu 

hộ số tiền nào đó từ khách hàng hoặc các đối tƣợng khác.  

* Thanh toán bù trừ  

Áp dụng trong điều kiện hai tổ chức có quan hệ mua và bán hàng hóa 

hoặc cung ứng dịch vụ lẫn nhau. Theo hình thức thanh toán này, định kỳ hai bên 

phải đối chiếu giữa số tiền đƣợc thanh toán và số tiền phải thanh toán với nhau 

do bù trừ lẫn nhau. Các bên tham gia thanh toán chỉ cần phải chi trả số tiền 

chênh lệch sau khi đã bù trừ. Việc thanh toán giữa hai bên phải trên cơ sở thỏa 

thuận rồi lập thành văn bản để làm căn cứ ghi sổ và theo dõi.  

* Thanh toán bằng thƣ tín dụng 

Trong thực tế, hình thức này ít sử dụng trong thanh toán nội địa nhƣng lại 

phát huy tác dụng và đƣợc sử dụng phổ biến trong thanh toán quốc tế, với đồng 

tiền thanh toán chủ yếu là ngoại tệ. 

1.1.2. Hình thức thanh toán quốc tế 

* Thanh toán quốc tế thông qua thƣ tín dụng 

Phƣơng thức tín dụng chứng từ là một sự thỏa thuận trong đó một ngân 

hàng mở thƣ tín dụng (Letter of Credit – L/C) theo yêu cầu của ngƣời mở thƣ tín 

dụng sẽ trả một số tiền nhất định cho ngƣời hƣởng lợi hoặc chấp nhận hối phiếu 

do ngƣời này ký phát trong phạm vi số tiền trong thƣ tín dụng khi ngƣời này 

xuất trình cho ngân hàng bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những quy định đề 

ra trong thƣ tín dụng. 

Thể chế hiện hành: Thƣ tín dụng dùng để chi trả tiền hàng trong điều kiện 

ngƣời bán đòi hỏi phải trả tiền ngay khi giao hàng phù hợp với số tiền hàng đã 

ký trong hợp đồng. Trƣờng hợp này áp dụng khi hai bên có quan hệ mua bán 

không thƣờng xuyên hoặc không có sự tin tƣởng lẫn nhau. Thanh toán bằng hình 

thức thƣ tín dụng (L/C) đảm bảo an toàn cho cả ngƣời bán và ngƣời mua thông 

qua sự đảm bảo của ngân hàng. 
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Tất cả mọi trƣờng hợp có xuất hiện tranh chấp về hàng hóa, dịch vụ đã 

giao và tiền hàng đã trả thì hai bên tự bàn bạc, giải quyết, ngân hàng không chịu 

trách nhiệm. L/C chỉ đƣợc áp dụng thanh toán với các tổ chức kinh tế có tài 

khoản tại các ngân hàng trong cùng hệ thống. 

* Thanh toán bằng điện chuyển tiền  

Về phƣơng thức thanh toán cơ bản giống thanh toán bằng thƣ tín dụng 

nhƣng có sự thuận tiện đơn giản hơn  nhiều về thủ tục thanh toán. Thông thƣờng 

hình thức này chỉ đƣợc áp dụng trong trƣờng hợp giữa hai bên có sự giao dịch 

thƣờng xuyên lâu dài, có sự tin tƣởng lẫn nhau và bên bán chấp nhận cho bên 

mua thanh toán bằng điện chuyển tiền (TTR). Việc thanh toán đƣợc tiến hành 

sau khi nhận hàng, thời gian do hai bên thảo thuận. 

1.2. Nội dung kế toán thanh toán với ngƣời mua 

1.2.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người mua 

Nợ phải thu khách hàng cần đƣợc hoạch toán chi tiết cho từng đối tƣợng 

và ghi chép theo từng lần thanh toán. Đối tƣợng phải thu là các khách hàng có 

quan hệ kinh tế chủ yếu với doanh nghiệp về mua sản phẩm hàng hóa, nhận lao 

vụ dịch vụ. 

Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ bán sản phẩm hàng hóa, 

cung cấp lao vụ dịch vụ thu tiền ngay (tiền mặt hoặc séc đã thu qua ngân hàng). 

Trong hạch toán chi tiết tài khoản này, kế toán tiến hành phân biệt các 

khoản nợ, loại khoản nợ có thể trả đúng hạn, khoản khó đòi hoặc không có khả 

năng thu hồi để căn cứ xác định số trích lập dự phòng phải thu khó đòi hoặc có 

biện pháp xử lí. 

Trong quan hệ bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp lao vụ dịch vụ theo sự 

thỏa thuận giữa doanh nghiệp với khách hàng, nếu hàng hóa đã giao, lao vụ đã 

cung cấp không đúng theo hợp đồng kinh tế thì ngƣời mua có thể yêu cầu giảm 

giá hoặc trả lại số hàng đã giao. 

1.2.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với 

người mua 

a, Chứng từ sử dụng 

Khách hàng của công ty có thể là các doanh nghiệp, cơ quan, công ty, xí 

nghiệp, hay hộ gia đình…  
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Trong quá trình bán hàng và thanh toán công ty sử dụng các chứng từ sau: 

- Hợp đồng bán hàng: Là hợp đồng kí kết giữa công ty và bên mua.Trong 

hợp đồng quy định về quyền và trách nhiệm của mỗi bên và là căn cứ xác định 

của mỗi bên và là căn cứ xác minh tính có thực, hợp lí của nghiệp vụ thanh toán 

với ngƣời mua. Hợp đồng quy định rõ số lƣợng, chất lƣợng, chủng loại, phƣơng 

thức thanh toán, thời hạn thanh toán và các vấn đề khác liên quan. 

- Hóa đơn bán hàng (hóa đơn GTGT): (theo mẫu của bộ tài chính ban 

hành), hóa đơn bán hàng đƣợc lập thành 3 liên, liên 1 lƣu tại cuống, liên 2 giao 

cho khách hàng, liên 3 chuyển lƣu để làm chứng từ căn cứ ghi sổ. 

- Phiếu thu: là do kế toán thu tiền lập khi phát sinh nghiệp vụ nộp tiền vào 

quỹ tiền mặt. Phiếu thu đƣợc lập làm 3 liên. Một liên giao cho ngƣời nộp tiền, 

một liên lƣu tại cuống, liên còn lại thủ quỹ giữ để ghi sổ quỹ sau đó chuyển cho 

kế toán để ghi sổ kế toán 

- Giấy báo có (giấy chuyển khoản): khi có tiền trả vào tài khoản của công 

ty, ngân hàng sẽ phát hành giấy báo có, gửi về công ty để thông báo về khoản 

tiền đã nhập vào tài khoản của công ty. 

b, Tài khoản và sổ sách sử dụng 

* Tài khoản sử dụng: 

Để theo dõi các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ 

phải thu của doanh nghiệp với khách, hàng kế toán sử dụng tài khoản 131 - Phải 

thu của khách hàng.  

Tải khoản này đƣợc kế toán theo dõi chi tiết theo từng đối tƣợng phải thu, 

từng nội dung phải thu và ghi chép theo từng lần thanh toán. 

* Tài khoản 131 có kết cấu như sau: 

Bên Nợ: 

- Số tiền phải thu của khách hàng phát sinh trong kỳ khi bán sản phẩm, hàng 

hóa, BĐS đầu tƣ, TSCĐ, dịch vụ, các khoản đầu tƣ tài chính ; 

- Số tiền thừa trả lại cho khách hàng; 

- Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ (trƣờng hợp tỷ giá ngoại tệ tăng 

so với Đồng Việt Nam). 

Bên Có: 

- Số tiền khách hàng đã trả nợ; 

- Số tiền đã nhận ứng trƣớc, trả trƣớc của khách hàng; 
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- Khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng sau khi đã giao hàng và khách hàng 

có khiếu nại; 

- Doanh thu của số hàng đã bán bị ngƣời mua trả lại (có thuế GTGT hoặc không 

có thuế GTGT); 

- Số tiền chiết khấu thanh toán và chiết khấu thƣơng mại cho ngƣời mua; 

- Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ (trƣờng hợp tỷ giá ngoại tệ giảm 

so với Đồng Việt Nam). 

Số dƣ bên Nợ: Số tiền còn phải thu của khách hàng. 

Số dƣ bên Có: Số dƣ bên Có phản ánh số tiền nhận trƣớc, hoặc số đã thu nhiều 

hơn số phải thu của khách hàng chi tiết theo từng đối tƣợng cụ thể. 

Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dƣ chi tiết theo từng đối tƣợng 

phải thu của tài khoản này để ghi cả hai chỉ tiêu bên "Tài sản" và bên "Nguồn 

vốn". 

* Sổ sách sử dụng: 

- Sổ chi tiết phải thu khách hàng 

- Sổ tổng hợp phải thu khách hàng 

- Sổ cái tài khoản 131... 

1.2.3. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua 

(1). Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ chƣa thu đƣợc ngay bằng 

tiền (kể các khoản phải thu về tiền bán hàng xuất khẩu của bên giao ủy thác), kế 

toán ghi nhận doanh thu, ghi: 

 Nợ TK 131: Phải thu của khách hàng 

Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc 

(2). Phƣơng pháp kế toán các khoản phải thu của nhà thầu đối với khách hàng 

liên quan đến hợp đồng xây dựng: 

a) Trƣờng hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu đƣợc thanh toán theo tiến 

độ kế hoạch: 

- Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng đƣợc ƣớc tính một cách đáng tin cậy, 

kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tƣơng ứng với phần công việc 

đã hoàn thành (không phải hóa đơn) do nhà thầu tự xác định, ghi: 

Nợ TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.  
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- Căn cứ vào hóa đơn đƣợc lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền khách 

hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 

Có TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). 

b) Trƣờng hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu đƣợc thanh toán theo giá trị 

khối lƣợng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng đƣợc xác định 

một cách đáng tin cậy và đƣợc khách hàng xác nhận, kế toán phải lập hóa đơn 

trên cơ sở phần công việc đã hoàn thành đƣợc khách hàng xác nhận, căn cứ vào 

hóa đơn, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

c) Khoản tiền thƣởng thu đƣợc từ khách hàng trả phụ thêm cho nhà thầu khi 

thực hiện hợp đồng đạt hoặc vƣợt một số chỉ tiêu cụ thể đã đƣợc ghi trong hợp 

đồng, ghi: 

Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

d) Khoản bồi thƣờng thu đƣợc từ khách hàng hay các bên khác để bù đắp cho 

các chi phí không bao gồm trong giá trị hợp đồng, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

(3). Kế toán khoản phải thu về phí ủy thác tại bên nhận ủy thác xuất nhập khẩu: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

(4). Kế toán chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại 

Nợ TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu  

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc  

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (tổng số tiền giảm giá). 
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(5). Số chiết khấu thanh toán phải trả cho ngƣời mua do ngƣời mua thanh toán 

tiền mua hàng trƣớc thời hạn quy định, trừ vào khoản nợ phải thu của khách hàng, 

ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính  

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 

(6). Nhận đƣợc tiền do khách hàng trả, nhận tiền ứng trƣớc của khách hàng theo 

hợp đồng bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,.... 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (phần tiền lãi). 

Trƣờng hợp nhận ứng trƣớc bằng ngoại tệ thì bên Có TK 131 ghi theo tỷ giá 

giao dịch thực tế tại thời điểm nhận tiền ứng trƣớc (tỷ giá mua của ngân hàng 

nơi thực hiện giao dịch) 

(7). Trƣờng hợp khách hàng không thanh toán bằng tiền mà thanh toán bằng 

hàng (theo phƣơng thức hàng đổi hàng), căn cứ vào giá trị vật tƣ, hàng hoá nhận 

trao đổi (tính theo giá trị hợp lý ghi trong Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán 

hàng của khách hàng) trừ vào số nợ phải thu của khách hàng, ghi: 

Nợ các TK 152, 153, 156, 611 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Nợ TK 156 - Hàng hóa 

Nợ TK 611- Mua hàng (hàng tồn kho kế toán theo phƣơng pháp KKĐK) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ (nếu có) 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 

(8). Trƣờng hợp phát sinh khoản nợ phải thu khó đòi thực sự không thể thu nợ 

đƣợc phải xử lý xoá sổ, căn cứ vào biên bản xử lý xóa nợ, ghi: 

Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (số đã lập dự phòng) 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (số chƣa lập dự phòng) 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 
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1.3. Nội dung kế toán thanh toán với ngƣời bán 

1.3.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán  

Các khoản nợ phải trả đƣợc theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối 

tƣợng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý 

của doanh nghiệp. 

 Nợ phải trả cho ngƣời bán, ngƣời cung cấp vật tƣ, hàng hoá, dịch vụ, hoặc 

cho ngƣời nhận thầu xây lắp chính, phụ cần đƣợc hạch toán chi tiết cho từng đối 

tƣợng phải trả. Trong chi tiết từng đối tƣợng phải trả, tài khoản này phản ánh cả 

số tiền đã ứng trƣớc cho ngƣời bán, ngƣời cung cấp, ngƣời nhận thầu xây lắp 

nhƣng chƣa nhận đƣợc sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, khối lƣợng xây lắp hoàn 

thành bàn giao. 

 Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ mua vật tƣ, hàng hoá, 

dịch vụ trả tiền ngay (bằng tiền mặt, tiền séc hoặc đã trả qua Ngân hàng) 

 Những vật tƣ, hàng hoá, dịch vụ đã nhận, nhập kho nhƣng đến cuối tháng 

vẫn chƣa có hoá đơn thì sử dụng giá tạm tính để ghi sổ và phải điều chỉnh về giá 

thực tế khi nhận đƣợc hoá đơn hoặc thông báo giá chính thức của ngƣời bán. 

 Khi hạch toán chi tiết các khoản này, kế toán phải hạch toán rõ ràng, rành 

mạch các khoản chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán của ngƣời bán, ngƣời 

cung cấp ngoài hoá đơn mua hàng. 

1.3.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với 

người bán  

a, Chứng từ sử dụng: 

- Các chứng từ về mua hàng 

- Hợp đồng mua bán 

- Hóa đơn bán hàng (Hóa đơn thuế GTGT) do ngƣời bán lập 

- Biên bản kiểm nghiệm vật tƣ, sản phẩm hàng hóa, phiếu nhập kho, 

- Biên bản giao nhận TSCĐ…  

Chứng từ ứng trƣớc tiền: phiếu thu( Do ngƣời bán lập) 

Các chứng từ thanh toán tiền mua hàng: phiếu chi, giấy báo nợ, ủy nhiệm chi, 

séc… 

Tùy theo quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và trình độ tổchức 

quản lý của doanh nghiệp mà lựa chọn số lƣợng, loại chứng từ sao cho phù hợp. 

Trong trƣờng hợp doanh nghiệp muốn sử dụng loại chứng từ không có trong quy 
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định nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác thanh toán thì có văn bản 

cho phép của nhà nƣớc. 

b, Tài khoản sử dụng và sổ sách 

 *Tài khoản sử dụng: 

Để theo dõi tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp 

cho ngƣời bán kế toán sử dụng tài khoản 331 - Phải trả cho ngƣời bán. 

Tài khoản này đƣợc kế toán theo dõi chi tiết theo từng đối tƣợng phải trả. 

Tài khoản 331 có kết cấu nhƣ sau:   

Bên Nợ: 

- Số tiền đã trả cho ngƣời bán vật tƣ, hàng hóa, ngƣời cung cấp dịch vụ, ngƣời 

nhận thầu xây lắp; 

- Số tiền ứng trƣớc cho ngƣời bán, ngƣời cung cấp, ngƣời nhận thầu xây lắp 

nhƣng chƣa nhận đƣợc vật tƣ, hàng hóa, dịch vụ, khối lƣợng sản phẩm xây lắp 

hoàn thành bàn giao; 

- Số tiền ngƣời bán chấp thuận giảm giá hàng hóa hoặc dịch vụ đã giao theo hợp 

đồng; 

- Chiết khấu thanh toán và chiết khấu thƣơng mại đƣợc ngƣời bán chấp thuận 

cho doanh nghiệp giảm trừ vào khoản nợ phải trả cho ngƣời bán; 

- Giá trị vật tƣ, hàng hóa thiếu hụt, kém phẩm chất khi kiểm nhận và trả lại 

ngƣời bán. 

- Đánh giá lại các khoản phải trả cho ngƣời bán bằng ngoại tệ (trƣờng hợp tỷ giá 

ngoại tệ giảm so với đồng Việt Nam). 

Bên Có: 

- Số tiền phải trả cho ngƣời bán vật tƣ, hàng hoá, ngƣời cung cấp dịch vụ và 

ngƣời nhận thầu xây lắp; 

- Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính nhỏ hơn giá thực tế của số vật tƣ, 

hàng hoá, dịch vụ đã nhận, khi có hoá đơn hoặc thông báo giá chính thức; 

- Đánh giá lại các khoản phải trả cho ngƣời bán bằng ngoại tệ (trƣờng hợp tỷ giá 

ngoại tệ tăng so với đồng Việt Nam). 

Số dƣ bên Có: Số tiền còn phải trả cho ngƣời bán   

Số dƣ bên Nợ (nếu có) phản ánh số tiền đã ứng trƣớc cho ngƣời bán hoặc số 

tiền đã trả nhiều hơn số phải trả cho ngƣời bán theo chi tiết của từng đối tƣợng 

cụ thể. 



Khóa luận tốt nghiệp  Đại học Dân lập Hải Phòng 

 

Nguyễn Thị Minh Hà – QTL902K  13 

Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dƣ chi tiết của từng đối tƣợng phản 

ánh ở tài khoản này để ghi 2 chỉ tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”. 

 *Sổ sách kế toán: 

- Sổ chi tiết thanh toán với ngƣời bán 

- Sổ tổng hợp thanh toán với ngƣời bán 

- Sổ cái TK 331 -  Phải trả ngƣời bán 

1.3.3. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua 

(1). Mua vật tƣ, hàng hóa chƣa trả tiền ngƣời bán về nhập kho trong trƣờng hợp 

hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên hoặc khi mua 

TSCĐ: 

- Nếu thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ, ghi: 

Nợ các TK 152, 153, 156, 157, 211, 213  

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ  

Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán  

- Trƣờng hợp thuế GTGT đầu vào không đƣợc khấu trừ thì giá trị vật tƣ, hàng 

hóa, TSCĐ bao gồm cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán). 

(2). Trƣờng hợp đơn vị có thực hiện đầu tƣ XDCB theo phƣơng thức giao thầu, 

khi nhận khối lƣợng xây lắp hoàn thành bàn giao của bên nhận thầu xây lắp, căn 

cứ hợp đồng giao thầu và biên bản bàn giao khối lƣợng xây lắp, hoá đơn khối 

lƣợng xây lắp hoàn thành: 

- Nếu thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (tổng giá thanh toán). 

- Trƣờng hợp thuế GTGT đầu vào không đƣợc khấu trừ thì giá trị đầu tƣ xây 

dựng cơ bản bao gồm cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán). 

(3). Khi nhận lại tiền do ngƣời bán hoàn lại số tiền đã ứng trƣớc vì không cung 

cấp đƣợc hàng hóa, dịch vụ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán. 

(4). Nhận dịch vụ cung cấp (chi phí vận chuyển hàng hoá, điện, nƣớc, điện thoại, 

kiểm toán, tƣ vấn, quảng cáo, dịch vụ khác) của ngƣời bán:  
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- Nếu thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ, ghi: 

Nợ các TK 156, 241, 242 

Nợ các TK 623, 627, 641, 642, 635, 811 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán 

- Trƣờng hợp thuế GTGT đầu vào không đƣợc khấu trừ thì giá trị dịch vụ bao 

gồm cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán). 

(5). Đối với nhà thầu chính, khi xác định giá trị khối lƣợng xây lắp phải trả cho 

nhà thầu phụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết, căn cứ vào hóa đơn, phiếu giá 

công trình, biên bản nghiệm thu khối lƣợng xây lắp hoàn thành và hợp đồng 

giao thầu phụ, ghi: 

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán  

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ  

Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán  

(6). Khi bán hàng nhận đại lý, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131,... 

Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán  

(7). Phí uỷ thác nhập khẩu phải trả đơn vị nhận uỷ thác đƣợc tính vào giá trị 

hàng nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: 

Nợ các TK 151, 152, 156, 211,... 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 

Có TK 331- Phải trả cho ngƣời bán(chi tiết từng đơn vị nhận uỷ thác). 

(8). Trƣờng hợp vật tƣ, hàng hoá mua vào phải trả lại hoặc đƣợc ngƣời bán chấp 

thuận giảm giá do không đúng quy cách, phẩm chất đƣợc tính trừ vào khoản nợ 

phải trả cho ngƣời bán, ghi: 

Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán 

Có TK 133 - Thuế GTGT đƣợc khấu trừ  

Có các TK 152, 153, 156, 611,... 

(9). Chiết khấu thanh toán mua vật tƣ, hàng hoá doanh nghiệp đƣợc hƣởng do 

thanh toán trƣớc thời hạn phải thanh toán và tính trừ vào khoản nợ phải trả 

ngƣời bán, ngƣời cung cấp, ghi: 

Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 
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(10). Trƣờng hợp các khoản nợ phải trả cho ngƣời bán không tìm ra chủ nợ hoặc 

chủ nợ không đòi và đƣợc xử lý ghi tăng thu nhập khác của doanh nghiệp, ghi: 

Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán 

Có TK 711 - Thu nhập khác. 

(11). Khi xác định hoa hồng đại lý đƣợc hƣởng, tính vào doanh thu hoa hồng về 

bán hàng đại lý, ghi: 

Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có). 

(12). Khi thanh toán tiền cho bên giao hàng đại lý, ghi: 

Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán (giá bán trừ (-) hoa hồng đại lý) 

Có các TK 111, 112,... 

(13). Kế toán phải trả cho ngƣời bán tại đơn vị giao uỷ thác nhập khẩu: 

a, Khi trả trƣớc một khoản tiền uỷ thác mua hàng theo hợp đồng uỷ thác nhập 

khẩu cho đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu mở LC... căn cứ các chứng từ liên 

quan, ghi: 

Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán 

Có các TK 111, 112,... 

- Khi nhận hàng ủy thác nhập khẩu do bên nhận ủy thác giao trả, kế toán thực 

hiện nhƣ đối với hàng nhập khẩu thông thƣờng. 

b, Khi trả tiền cho đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu về số tiền hàng nhập khẩu và 

các chi phí liên quan trực tiếp đến hàng nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên 

quan, ghi: 

Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán  

Có các TK 111, 112,... 

1.4. Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán có liên quan đến ngoại tệ 

1.4.1. Tỷ giá và quy định về tỷ giá sử dụng trong kế toán 

Tỷ giá là tỷ lệ so sánh ngang bằng giữa đồng tiền hai nƣớc khách nhau, là 

hệ số chuyển đổi giữa tiền tệ nƣớc này sang nƣớc khác. Tỷ giá là giá ngƣời ta trả 

khi mua hoặc nhận đƣợc khi bán một ngoại tệ trên thị trƣờng ngoại hối.  
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* Quy định sử dụng tỷ giá trong kế toán: 

Khi doanh nghiệp thực hiện giao dịch bằng ngoại tệ kế toán phải quy đổi 

ra một đơn vị tiền tệ thống nhất mà đơn vị mình sử dụng (đồng Việt Nam). Việc 

quy đổi phải căn cứ vào tỷ giá của nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tỷ giá giao 

dịch bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam công bố để ghi 

sổ. Trong kế toán sử dụng 3 loại tỷ giá: tỷ giá giao dịch, tỷ giá xuất và tỷ giá ghi 

nhận nợ. 

Tỷ giá giao dịch hay còn gọi là tỷ giá thực tế ( là tỷ giá do ngân hàng Nhà 

nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm các nghiệp vụ kinh tế phát sinh), tỷ giá 

này đƣợc sử dụng khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan tới doanh thu, 

chi phí,, TSCĐ; khi ghi tăng tiền mặt, tiền gửi, hoặc ghi tăng công nợ là ngoại 

tệ. 

Tỷ giá xuất là tỷ giá ghi trên sổ kế toán trƣớc thời điểm thanh toán, tỷ giá 

này đƣợc sử dụng đối với các trƣờng hợp giảm vốn bằng tiền là ngoại tệ và đƣợc 

tính theo phƣơng pháp bình quân, LIFO, FIFO hoặc đích danh. 

Tỷ giá ghi nhận nợ là tỷ giá đƣợc ghi chép trên sổ kế toán tại thời điểm 

phát sinh giao dịch mua bán, tỷ giá này đƣợc sử dụng trong trƣờng hợp ghi giảm 

công nợ là ngoại tệ. 

Cuối năm tài chính kế toán phải tiến hành đánh giá lại các khoản mục tiền 

tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân do ngân hàng nhà nƣớc Việt 

Nam công bố tại thời điểm đó. 

1.4.2. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán có liên 

quan đến ngoại tệ 

a, Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua bằng ngoại tệ 

- Tại thời điểm ghi doanh thu và khách hàng nhận nợ vào tỷ giá thực tê hiện 

hành, kế toán ghi: 

Nợ TK 131: Phải thu khách hàng 

Có TK 511: Doanh thu 

Có TK 3331: Thuế VAT phải nộp 

- Khí khách hàng thanh toán nợ 

Nợ TK 111, 112: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 

Có TK 131: Phải thu khách hàng  
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+ Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá trong giao dịch thanh toán nợ phải thu bằng 

ngoại tệ, ghi: 

Nợ TK 111, 112: Tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch 

Nợ TK 635: Chi phí tài chính( Lỗ tỷ giá hối đoái) 

Có TK 131: Tỷ giá ghi sổ kế toán 

+ Nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái khi thanh toán nợ phải thu bằng 

ngoại tệ, ghi: 

Nợ TK 111, 112: Tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch 

Có TK 515: Doanh thu tài chính( Lãi tỷ giá hối đoái) 

Có TK 131, 136, 138: Tỷ giá ghi sổ kế toán 

Khi lập Báo cáo tài chính, số dƣ nợ phải thu của khách hàng bằng ngoại tệ đƣợc 

đánh giá theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính: 

- Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá đồng Việt Nam, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131). 

- Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá đồng Việt Nam, ghi: 

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 

b,Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán bằng ngoại tệ 

+ Nếu doanh nghiệp dùng tỷ giá thực tế: 

- Khi phát sinh các khoản công nợ đối với ngƣời bán thì phải theo dõi cả số 

nguyên tệ phát sinh 

Nợ TK 152, 153, 156,  211: Tỷ giá thực tế 

Nợ TK 133: Thuế VAT đầu vào đƣợc khấu trừ 

Có TK 331: Phải trả cho ngƣời bán 

- Khi thanh toán: 

Nếu lỗ tỷ giá: 

Nợ TK 331: Tỷ giá thực tế lúc ghi sổ 

Nợ TK 635: Nếu lỗ về tỷ giá hối đoái 

Có TK 111, 112: Số tiền đã trả theo tỷ giá thực tế 

Nếu lãi tỷ giá: 

Nợ TK 331: Tỷ giá thực tế lúc ghi sổ 

Có TK 111, 112: Số tiền đã trả theo tỷ giá thực tế thanh toán 

Có TK 515: nếu lãi về tỷ giá hối đoái 
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+ Nếu doanh nghiệp sử dung tỷ giá hạch toán:  

-  Khi phát sinh các khoản công nợ đối với ngƣời bán 

Nợ TK 152, 153, 156, 211: Tỷ giá thực tế 

Nợ TK 133: VAT đầu vào đƣợc khấu trừ 

Nợ TK 635: Nếu lỗ về tỷ giá hối đoái 

Có TK 331: Phải trả cho ngƣời bán 

Có TK 515: Nếu lãi về tỷ giá hối đoái 

- Khi thanh toán: 

Nợ TK 331: Tỷ giá hạch toán 

Có TK 111, 112: Số tiền phải trả cho ngƣời bán 

- Khi lập Báo cáo tài chính, số dƣ nợ phải trả cho ngƣời bán bằng ngoại tệ đƣợc 

đánh giá theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính: 

- Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam, ghi: 

Nợ TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán 

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131). 

- Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam, ghi: 

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) 

Có TK 331 - Phải trả cho ngƣời bán. 

1.5. Đặc điểm kế toán thanh toán theo các hình thức kế toán 

 Theo thông tƣ 200/2014/TT-BTC đƣợc ban hành ngày 22/12/2014, có 

hiệu lực từ 05/02/2015, áp dụng cho những năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 

01/01/2015, doanh nghiệp đƣợc xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình 

nhƣng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh 

bạch, đầy đủ. Trƣờng hợp doanh nghiệp không tự xây dựng có thể áp dụng biểu 

mẫu sổ kế toán theo phụ lục 04 ban hành theo thông tƣ 200. 

Để tiến hành ghi chép sổ sách, kế toán tại doanh nghiệp ó thể áp dụng một trong 

các hình thức kế toán. Mỗi hình thức có hệ thống sổ sách riêng, các hình thức 

hạch toán riêng. 

Sổ sách kế toán đƣợc vận dụng tƣơng ứng với năm hình thức ghi sổ kế toán sau: 

- Hình thức Nhật ký chung 

- Hình thức Nhật ký – Sổ cái 

- Hình thức Chứng từ ghi sổ 

- Hình thức Nhật ký – Chứng từ 

- Hình thức Kế toán máy  
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1.5.1. Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức “Nhật ký chung” 

Hình thức nhật ký chung đƣợc sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp, 

các đơn vị sự nghiệp có quy mô lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng máy 

vi tính vào trong công tác kế toán. 

Đặc trƣng cơ bản của hình thức nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh 

tế,tài chính phát sinh đều phải đƣợc ghi vào sổ nhật ký,mà trọng tâm là sổ nhật 

ký chung,theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản 

kế toán) của nghiệp vụ đó.Sau đó lấy số liệu trên các sổ nhật ký để ghi sổ cái 

theo từng nghiệp vụ phát sinh.Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ 

chủ yếu sau: 

- Sổ nhật ký chung, Sổ cái;  

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết  
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Sơ đồ 1.1: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo 

hình thức Nhật ký chung 

 

 Hàng ngày, căn cứ các chứng từ, kế toán tiến hành ghi sổ Nhật ký chung 

cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký 

chung để vào sổ cái các tài khoản kế toán phù hợp và các sổ chi tiết có liên 

quan. 

 Trƣờng hợp đơn vị mở sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ chứng từ 

đã kiểm tra, ghi các nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt. 

 Cuối kỳ, cộng số liệu trên sổ cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi 

đã kiểm tra, đối chiếu khớp, đúng số liệu ghi trên Sổ cái và Bảng tổng hợp chi 

tiết đƣợc dùng để lập các Báo cáo tài chính. Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh 

Nợ và Tổng số phát sinh Có trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng số phát 

sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trên Nhật ký chung.  
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1.5.2. Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức “Nhật ký – Sổ cái” 

 Hình thức này thích hợp với các đơn vị sự nghiệp và ở những doanh 

nghiệp nhỏ sử dụng ít tài khoản kế toán. 

Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái: Các nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính phát sinh đƣợc kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo 

nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng 

hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ Cái là 

các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. 

 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái gồm có các loại sổ kế toán sau: 

- Nhật ký –Sổ cái;  

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết 

Sơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo 

hình thức Nhật ký - Sổ cái 

 

 Hàng ngày: Kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán cùng loại đã đƣợc kiểm tra và đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, 

trƣớc hết xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào sổ Nhật ký- sổ 

cái. Số liệu của mỗi chứng từ (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại) 
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đƣợc ghi trên một dòng ở cả 2 phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán đƣợc lập cho những chứng từ cùng loại( phiếu thu, phiếu chi, 

phiếu xuất, phiếu nhập,…) phát sinh nhiều lần trong một ngày hoặc định kỳ 1 

đến 3 ngày. 

Chứng từ kế toán và bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã ghi Sổ  

 Cuối kỳ: Sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh trong 

tháng vào sổ Nhật ký – Sổ cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành 

cộng số liệu của cột số phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, cột Có của từng 

tài khoản ở phần sổ cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng. Căn cứ vào 

số phát sinh các tháng trƣớc và số phát sinh tháng này tính ra số phát sinh lũy kế 

từ đầu quý đến cuối tháng này. Căn cứ vào số dƣ đầu tháng (đầu quý) và số phát 

sinh trong tháng kế toán tính ra số dƣ cuối tháng (cuối quý) của từng tài khoản 

trên Nhật ký- Sổ cái. 

 Khi kiểm tra, đối chiếu số cộng cuối tháng ( cuối quý) trong sổ Nhật ký- 

sổ cái phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

Tổng số tiền của cột phát sinh ở Nhật ký = Tổng số phát sinh Nợ của tất cả các 

Tài khoản = Tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản. 

Tổng số dƣ Nợ của tất cả các tài khoản = Tổng số dƣ Có các Tài khoản. 

1.5.3. Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 

 Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: căn cứ trực tiếp 

để ghi sổ kế toán tổng hợp là Chứng từ ghi sổ. Việc ghi sổ kế toán bao gồm: 

- Ghi theo trình tự thời gian trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 

- Ghi theo nội dung kinh tế trên sổ cái. 

 Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc 

bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại có cùng nội dung kinh tế. 

 Chứng từ đƣợc đánh số liên tiếp trong từng tháng hoặc cả năm (theo số 

thứ tự trong sổ đăng ký chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải 

đƣợc kế toán trƣởng duyệt trƣớc khi ghi sổ kế toán. 

 Sổ kế toán sau: Chứng từ ghi sổ, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái, các sổ, 

thẻ kế toán chi tiết.  
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Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo 

hình thức “Chứng từ ghi sổ” 

  

 

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại đã đƣợc kiểm tra, đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập 

chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi 

sổ, sau đó đƣợc dùng để ghi vào Sổ cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ 

lập chứng từ ghi sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan. 

 Cuối kỳ, phải khóa sổ tính ra tổng tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài 

chính phát sinh trong tháng trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, tính ra tổng số phát 

sinh Nợ, tổng số phát sinh có và số dƣ của từng tài khoản trên sổ cái. Căn cứ vào 

sổ cái lập báo cáo tài chính. 

 Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp 

chi tiết (đƣợc lập từ các sổ , thẻ kế toán chi tiết) đƣợc dùng để lập báo cáo 

tài chính. 
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 Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo tổng số phát sinh nợ và tổng 

số phát sinh có của tất các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng 

nhau và bằng tổng số tiền phát sinh trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Tổng số dƣ 

nợ và tổng số dƣ có của các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng 

nhau, và số dƣ của từng tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng số dƣ 

của tài khoản tƣơng ứng trên bảng tổng hợp chi tiết. 

1.5.4. Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán “Nhật ký – Chứng 

từ” 

 Hình thức này thích hợp với những doanh nghiệp lớn, số lƣợng nghiệp 

vụ nhiều và điều kiện kế toán thủ công, dễ chuyên môn hóa cán bộ kế toán tuy 

nhiên đòi hỏi trình độ nghiệp vụ của kế toán phải cao. Mặt khác nó không phù 

hợp với việc sử dụng kế toán máy. 

Tập hợp và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của 

các tài khoản kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài 

khoản đối ứng Nợ. 

Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình 

tự thời gian với việc hệ thống hoá các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế (theo tài 

khoản).Kết hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng 

một sổ kế toán và trong cùng một quá trình ghi chép. Sử dụng các mẫu sổ in sẵn 

các quan hệ đối ứng tài khoản, chỉ tiêu quản lý kinh tế, tài chính và lập Báo cáo 

tài chính 

 Hình thức kế toán Nhật ký- chứng từ gồm có các loại sổ kế toán sau: 

- Nhật ký chứng từ 

- Bảng kê 

- Sổ cái; Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết  
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Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo 

hình thức nhật ký chứng từ 

 

 Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán đã đƣợc kiểm tra lấy số liệu 

ghi trực tiếp vào các Nhật ký – chứng từ hoặc bảng kê, sổ chi tiết có liên quan. 

Đối với các loại chi phí phát sinh nhiều lần hoặc mang tính chất phân bổ, 

các chứng từ gốc trƣớc hết đƣợc tập hợp trong các bảng phân bổ, sau đó lấy số 

liệu kết quả của bảng phân bổ ghi vào các bảng kê và Nhật ký- chứng từ có liên 

quan. 

 Đối với các Nhật ký – chứng từ đƣợc ghi căn cứ vào các Bảng kê, sổ chi 

tiết thì căn cứ vào số liệu tổng cộng của bảng kê, sổ chi tiết, cuối tháng chuyển 

số liệu vào Nhật ký- chứng từ 

 Cuối kỳ khóa sổ, cộng số liệu trên các Nhật ký – chứng từ, kiểm tra, đối 

chiếu số liệu trên các Nhật ký – Chứng từ với các sổ, thẻ kế toán chi tiết, bảng 

tổng hợp chi tiết có liên quan. 

 Đối với các chứng từ có liên quan đến các sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đƣợc 

ghi trực tiếp vào các sổ, thẻ kế toán có liên quan. Cuối kỳ, cộng các sổ hoặc thẻ 

chi tiết và căn cứ vào sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết để lập các bảng tổng hợp chi 

tiết theo từng tài khoản để đối chiếu với sổ cái. 

 Số liệu tổng cộng ở sổ cái và một số chỉ tiêu chi tiết trong Nhật ký- chứng 

từ, bảng kê và các bảng tổng hợp chi tiết đƣợc dùng để lập báo cáo tài chính. 
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1.5.5. Đặc điểm kế toán thanh toán theo hình thức kế toán máy vi tính 

 Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế 

toán đƣợc thực hiện theo một chƣơng trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. 

Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế 

toán hoặc kết hợp các hình thức quy định trên đây. Phần mềm kế toán không 

hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhƣng phải in đƣợc đầy đủ sổ kế toán 

và báo cáo tài chính theo quy định. 

 Các loại sổ: phần mềm kế toán đƣợc thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ 

có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhƣng không hoàn toàn giống mẫu của 

sổ kế toán ghi tay. 

Sơ đồ 1.5: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với người mua, người bán theo 

hình thức kế toán trên máy vi tính  
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(1) Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại đã đƣợc kiểm tra, đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài 

khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy tính theo các bảng , 

biểu đƣợc thiết kế sắn trên phần mềm kế toán. 

 Theo quy định của phần mềm kế toán, các thông tin đƣợc tự động cập 

nhật vào sổ kế toán tổng hợp ( Sổ cái hoặc Nhật ký- sổ cái…) và các sổ, thẻ kế 

toán chi tiết có liên quan. 

(2) Cuối kỳ, kế toán thực hiện các thao tác khóa sổ, (cộng sổ) và lập báo cáo tài 

chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết đƣợc thực hiện tự 

động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã đƣợc cập nhật 

trong kỳ. ngƣời làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với 

báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. 

(3) Cuối kỳ, sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết đƣợc in ra giấy, đóng 

thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi 

bằng tay.  
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƢỜI 

MUA, NGƢỜI BÁN TẠI CÔNG TY VẬN TẢI QUỐC TẾ THÁI DŨNG 

2.1. Khái quát chung về Công Ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Thái Dũng 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng 

- Tên tiếng anh : 
Thai Dung International Transport Joint Stock 

Company 

- Trụ sở chính : Số 412 – Lê Thánh Tông – Máy Chai – Ngô 

Quyền – TP Hải Phòng 

- Mã số thuế : 0201302233 

- Điện thoại : 0313260857 

- Fax : 0313260857 

- Nơi đăng kí quản lý : Chi cục thuế Quận Ngô Quyền 

- Giấy phép kinh doanh số : 0201302233 

- Ngày cấp : 19/06/2013 

- Ngày bắt đầu hoạt động : 28/06/2013 

- Ngành nghề chính : Vận tải hàng hóa bằng đƣờng bộ 

- Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị Thƣờng Thúy 

- Vốn điều lệ : 10.000.000.000 VNĐ 

Công ty Cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng là doanh nghiệp đƣợc thành 

lập theo giấy phép kinh doanh số 0201302233 ngày 27/12/2010 do Sở Kế Hoạch 

và đầu tƣ thành phố Hải Phòng cấp. 

Công ty Cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng là đơn vị thực hiện chế độ 

hạch toán kinh tế độc lập, có tƣ cách pháp nhân đầy đủ, có các quyền, nghĩa vụ 

dân sự theo Pháp luật quy định. 

Trong quá trình hoạt động,công ty có đƣợc nhiều thuận lợi nhƣng cũng 

gặp không ít khó khăn.  
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-Thuận lợi: 

Nền kinh tế đang phục hồi ổn định, trong giai đoạn mở rộng giao lƣu kinh 

tế quốc tế giúp lƣợng hàng hóa lƣu thông tăng lên, dẫn đến nhu cầu về vận 

chuyển cũng tăng, đây là cơ hội lớn cho doanh nghiệp đi lên. 

Đội ngũ cán bộ công nhân viên đoàn kết gắn bó, có năng lực chuyên môn 

vững chắc, tinh thần làm việc tốt, năng động,sáng tạo và luôn nỗ lực hết mình 

với công việc đây là nền tảng quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của doanh 

nghiệp hiện tại và tƣơng lai.  

Văn phòng đƣợc trang bị đầy đủ các thiết bị để phục vụ cho hoạt động 

kinh doanh của của công ty. Phƣơng tiện vận chuyển đƣợc đầu tƣ hiện đại, cung 

cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. 

Môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp khi các phòng ban đƣợc phân công rõ 

ràng và nhất quán.Sự điều hành đúng đắn, hiệu quả của ban lãnh đạo, đã tạo nên 

uy tín cho doanh nghiệp, có những bạn hàng ổn định, công nợ tốt. 

- Khó khăn: 

Bên cạnh đó, thị trƣờng mở rộng khiến cạnh tranh ngày càng gay gắt, 

nhiều đối thủ mạnh, đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lƣợc phù hợp đúng đắn 

để doanh nghiệp có thể hoạt động phát triển bền vững. 

Vốn lƣu động còn thấp là thách thức lớn đối với doanh nghiệp khi phải 

cạnh tranh với đối thủ, nhất là trong ngành vận tải cƣớc lƣu, việc thanh toán 

công nợ lƣu động ít nhất một tháng, điều này yêu cầu phải có nguồn vốn lƣu 

động để duy trì sự hoạt động cho doanh nghiệp.  



Khóa luận tốt nghiệp  Đại học Dân lập Hải Phòng 

 

Nguyễn Thị Minh Hà – QTL902K  30 

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vận tải Quốc 

tế Thái Dũng 
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Phòng tổ 
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* Chức năng từng bộ phận: 

- Giám đốc Công  ty: Chịu trách nhiệm trƣớc cơ quan cấp trên và các cơ 

quan pháp luật về hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản lý, tổ chức điều hành 

chung tất cả các hoạt động sản xuất của công ty. Có trách nhiệm giải quyết các 

chế dộ chính sách, đời sống, công việc làm cho cán bộ, nhân viên. Phụ trách đối 

nội đối ngoại. 

- Phó giám đốc công ty: chịu trách nhiệm về công tác ký thuật: tổ chức, 

quản lý, giám sát thực hiện các kế hoạch về công tác kỹ thuật phát triển vận tải. 

- Phòng kinh doanh: có chức năng tham  mƣu cho Giám đốc công ty về 

việc lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh vận tải hàng tháng, hàng quý, năm cho 

các đội xe. Lập kế hoạch tiền lƣơng, lao động, bảo hộ lao động cho toàn Công 

ty. 

- Phòng tổ chức nhân  sự: Chịu trách nhiệm tham mƣu cho Giám đôc 

Công ty về công tác tài chính cho công ty, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, 

thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nƣớc, tham mƣu cho Giám đốc công ty về 

nhân lực. 

- Phòng kế toán: Có trách nhiệm lập kế hoạch thu chi hàng năm cho công 

ty, tham mƣu cho Giám đốc phê duyệt và làm cơ sở thực hiện. Chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ thu và chi, kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, theo dõi và đối 

chiếu công nợ. 

- Bộ phận kỹ thuật vật tư: Có nhiệm vụ cung cấp phụ tùng, sửa chữa, bảo 

dƣỡng phƣơng tiện vận chuyển của công ty. 

- Bộ phận lái xe: Lái xe an toàn, bảo quản xe và toàn bộ hàng hoá trên xe. 

Chạy đúng tuyến quy định, hoặc do chỉ định của ngƣời điều hành. Lái xe có 

trách nhiệm kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ, phát hiện hƣ hỏng tránh để hỏng nặng 

gây thiệt hại lớn. Báo cáo thƣờng xuyên tình trạng và lộ trình xe với lãnh đạo. 

Ghi sổ đầy đủ số kilômét, tình trạng sử dụng nhiên liệu, và vệ sinh trong ngoài 

xe. Ghi đầy đủ sổ nhật ký, hành trình của xe.  
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2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại 

công ty Công ty Cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng 

Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán Công ty Cổ phần Vận tải quốc tế Thái 

Dũng 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 *Chức năng, nhiệm vụ của từng ngƣời: 

- Kế toán trƣởng: Chỉ đạo, tổ chức các phần hành kế toán. Kiểm tra, giám sát 

toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính của công ty.  

- Kế toán tiền lƣơng: phụ trách mảng lƣơng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

kinh phí công đoàn, theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến tiền lƣơng của cán bộ 

công nhân viên quản lý trong công ty. Chịu trách nhiệm trƣớc kế toán trƣởng về 

công tác đƣợc giao.  

- Kế toán DT – CP: Theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến chi phí, doanh thu 

các hoạt động kinh doanh, cũng nhƣ theo dõi việc đôn đốc các khoản nợ, theo 

dõi đối chiếu các khoản công  nợ. Chịu trách nhiệm trƣớc kế toán trƣởng về 

công tác đƣợc giao. 

- Thủ quỹ: quản lý tiền mặt, theo dõi nghiệp vụ thu chi bằng tiền mặt. Có 

nhiệm vụ quản lý, đảm bảo bí mật an toàn tuyệt đối quỹ tiền mặt, các loại giấy 

tờ có giá trị nhƣ tiền, kim khí,...Thực hiện đầy đủ kịp thời, chính xác đôi với tiền 

gửi ngân hàng, bảo toàn bí mật tài khoản tiền gửi ngân hàng, ghi chép đầy đủ 

với ngân hàng, phát hiện những sai sót để điều chỉnh cho kịp thời. 

- Kế toán chi phí - giá thành: Xác định đúng đối tƣợng kế toán tập hợp chi 

phí sản xuất và phƣơng pháp tính giá thành dịch vụ thích hợp.Tổ chức vận dụng 

các tài khoản kế toán để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ phù 

hợp. 

  

KẾ TOÁN TRƢỞNG 

Kế toán tiền 

lƣơng 

Kế toán DT-

CP-TSCĐ 
Thủ quỹ 

Kế toán 
CPSX- giá thành 
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2.1.3.1. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Vận tải Quốc tế 

Thái Dũng 

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán ban hành 

theoThông tƣ 200/2014/TT-BTC đƣợc Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014. 

- Niên độ kế toán: công ty áp dụng từ ngày 01/01/N, kết thúc vào ngày 

31/12/N. 

- Đơn vị tiền tệ : Công ty sử dụng đồng nội tệ: đồng Việt Nam (VNĐ) trong 

các ghi chép và báo cáo quyết toán của mình. 

- Phƣơng pháp hạch toán: phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. 

- Phƣơng pháp tính thuế GTGT: theo phƣơng pháp khấu trừ. 

- Hình thức kế toán: Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung và sử 

dụng các công cụ hỗ trợ nhƣ word, excel,... phục vụ công tác kế toán. 

- Các sổ sách chủ yếu:  

Sổ Nhật ký chung 

Sổ cái 

Các loại sổ kế toán chi tiết 

Bảng tổng hợp chi tiết 

- Chứng từ kế toán sử dụng: 

Hóa đơn GTGT(Mẫu số 

01GTKT3/001) 

Giấy đề nghị thanh toán 

Các chứng từ khác có liên quan 

Phiếu thu, phiếu chi 

Giấy báo nợ, giấy báo có 

Ủy nhiệm chi 

- Tài khoản sử dụng 

TK 131: Phải thu của khách hàng 

TK 331: Phải trả ngƣời bán 

TK 111: Tiền mặt 

TK 112: Tiền gửi ngân hàng 

TK 333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc 

TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Các TK khác có liên quan 
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2.1.3.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung tại công 

ty Cổ phần Vận Tải Quốc Tế Thái Dũng 

Sơ đồ 2.3: Trình tự hạch toán kế toán của công ty theo hình thức Nhật ký 

chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày:  

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ: 

Quan hệ đối chiếu kiểm tra: 

  

Chứng từ kế toán 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái 

Sổ chi tiết 

Bảng tổng hợp chi 

tiết 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH 
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Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ 

ghi sổ, trƣớc hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật kí chung. Sau đó căn cứ số 

liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán 

đã phát sinh đƣợc ghi trên sổ Nhật ký chung. Trong kỳ bạn đã sử dụng bao nhiêu 

tài khoản thì sẽ có bấy nhiêu sổ cái tƣơng ứng cho các tài khoản đó. 

Nếu công ty có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ 

Nhật kí chung, các nghiệp vụ phát sinh đƣợc ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết 

liên quan. 

Cuối kỳ, kế toán cộng số liệu trên lập Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát 

sinh. 

Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng 

tổng hợp chi tiết(đƣợc lập từ các Sổ, các thẻ kế toán chi tiết) đƣợc dùng để lập 

Báo cáo tài chính. 

Về nguyến tắc. Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên 

Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát 

sinh Có trên sổ Nhật ký chung cùng kỳ.  
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2.2. Thực trạng công tác kế toán thanh toán với ngƣời mua, ngƣời bán tại 

Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng 

2.2.1. Đặc điểm về phƣơng thức thanh toán và hình thức thanh toán với 

ngƣời mua, ngƣời bán tại Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng  

 Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng hoạt động trong lĩnh vực vận 

tải, chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa đƣờng bộ. 

 Nghiệp vụ thanh toán là mối quan hệ của doanh nghiệp với các đối tƣợng 

trong và ngoài doanh nghiệp về các khoản phải thu, phải trả phát sinh trong quá 

trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Là doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực vận tải nên nghiệp vụ thanh toán của doanh nghiệp rất đa dạng về đối 

tƣợng cũng nhƣ về quy mô. 

Phƣơng thức thanh toán và hình thức thanh toán của công ty đƣợc thể hiện 

nhƣ sau: 

Tại công ty Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng có hai phƣơng 

thức thanh toán đó là thanh toán ngay (trực tiếp) và thanh toán trả chậm. Các 

hình thức thanh toán đó là thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán bằng chuyển 

khoản. 

 Đối với ngƣời mua 

 - Phương thức thanh toán: Tại công ty phƣơng thức thanh toán trực tiếp 

đƣợc áp dụng với những khách hàng là cá nhân mua hàng với số lƣợng ít và 

không phải là khách hàng thƣờng xuyên của công ty. Với phƣơng thức chậm trả 

công ty áp dụng cho những doanh  nghiệp là khách hàng thƣờng xuyên,  mua 

hàng với số lƣợng lớn và theo phƣơng thức hàng gối hàng. Sau khi nhận đƣợc 

hàng mua, doanh nghiệp thƣơng mại thanh toán ngay tiền cho ngƣời bán, có thể 

bằng tiền mặt, bằng tiền cán bộ tạm ứng, bằng chuyển khoản, có thể thanh toán 

bằng hàng (hàng đổi hàng)… 

- Hình thức thanh toán: Hình thức thanh toán bằng tiền mặt công ty áp 

dụng với những khách hàng mua hàng với số lƣợng ít. Hình thức thanh toán 

bằng chuyển khoản công ty áp dụng đối với những đối tác mua hàng với số 

lƣợng lớn, những đối tác ở xa, ủy quyền thanh toán cho bên thứ ba thanh toán 

qua ngân hàng. 

 Đối với ngƣời bán hàng 

- Phương thức thanh toán: Công ty thanh toán ngay cho những nhà cung 

cấp nhỏ lẻ, số lƣợng ít. Còn đối với nhà cung cấp lâu năm, nhà cung cấp theo 
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phƣơng thức hàng gối hàng công ty áp dụng hình thức trả ngay hoặc trả chậm 

tùy vào thỏa thuận của hai bên.  

- Hình thức thanh toán: hình thức thanh toán bằng tiền mặt công ty áp 

dụng với những nhà cung cấp có đơn hàng với giá trị nhỏ hơn 20.000.000 

(đồng). Tuy nhiên đơn hàng có giá trị nhỏ hơn 20.000.000 (đồng) có thể chuyển 

khoản hoặc trả bằng tiền mặt với sự thống nhất giữa công ty với nhà cung cấp 

trong hợp đồng. 

2.2.2. Thực trạng kế toán thanh toán với ngƣời mua tại Công ty cổ phần 

Vận tải Quốc tế Thái Dũng 

- Chứng từ sử dụng: 

+ Hóa đơn giá trị gia tăng 

+ Hợp đồng mua bán dịch vụ 

+ Phiếu thu 

+ Giấy báo có 

+ Giấy đề nghị thanh toán 

+ Các chứng từ khác có liên quan 

- Tài khoản sử dụng: 

TK 131 : Phải thu của khách hàng. 

Tài khoản 131 đƣợc công ty mở để theo dõi các khoản nợ phải thu phát 

sinh tăng trong kỳ và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu với khách 

hàng. Để phục vụ cho yêu cầu quản trị công ty sẽ mở chi tiết để theo dõi cho 

từng đối tƣợng. Ngoài ra công ty còn sử dụng các tài khoản: 

TK 511 : Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

TK 333 : Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc 

TK 111 : Tiền mặt 

TK 112 : Tiền gửi ngân hàng 

- Sổ sách sử dụng: 

+ Sổ Nhật ký chung, Sổ cái TK 131 và các tài khoản khác có liên quan 

+ Sổ chi tiết thanh toán  bà bảng tổng hợp thanh toán với ngƣời mua  
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Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ trong kế toán thanh toán với ngƣời mua tại Công 

ty cổ phần Vận tải  Quốc tế Thái Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  Ghi hàng ngày 

 Ghi định kỳ 

 Đối chiếu, kiểm tra 

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ 

ghi sổ, trƣớc hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số 

liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ cái TK 131, TK 511, TK 333,… 

đồng thời kế toán ghi vào sổ chi tiết TK 131 theo dõi khoản nợ phải thu cho 

từng khách hàng. 

 Cuối kỳ, kế toán cộng số liệu trên sổ cái và lập bảng cân đối số phát sinh. 

Đồng thời căn cứ vào sổ chi tiết TK 131 mở cho từng khách hàng kế toán lập 

bảng tổng hợp phải thu khách hàng. Số liệu từ bảng cân đối số phát sinh và bảng 

tổng hợp chi tiết phải thu khách hàng sẽ đƣợc dùng để lập Báo cáo tài chính. 

  

Chứng từ kế toán 

Nhật ký chung 

Sổ cái TK 131... 

Bảng cân đối số phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 

Sổ kế toán chi tiết 

TK 131 

Bảng tổng hợp chi 

tiết TK 131... 
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Ví dụ 1: Ngày 14/11/2015, Công ty CP Vận tải Quốc tế Thái Dũng vận chuyển 

container hàng cho công ty CP Liên Việt logistics, tổng hóa đơn thanh toán 

26.048.000 

Căn cứ Hóa đơn GTGT số 0015345 và chứng từ liên quan, kế toán ghi 

chép vào sổ sách theo định khoản sau: 

Nợ TK 131: 26.048.000 

Có TK 511: 23.680.000 

Có TK 333: 2.368.000 

Từ bút toán trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung (biểu số 2.5) đồng thời 

ghi vào sổ chi tiết TK 131 – phải thu khách hàng mở công ty CP Liên Việt 

logistics (biểu số 2.7). Căn cứ vào sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ cái TK 131 

(biểu số 2.6). 

Cuối kỳ căn cứ vào sổ chi tiết TK 131 – phải thu của khách hàng mở cho 

công ty CP Liên Việt logistics để lập Bảng tổng hợp nợ phải thu khách hàng 

(biểu số 2.9). 
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Biểu số 2.1: Hóa đơn GTGT số 0015345 

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 3 (Nội bộ) 

Ngày 14 tháng 11 năm 2015 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/15P 

Số: 0015345 

Đơn vị bán hàng:CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI QUỐC TẾ THÁI DŨNG 

Mã số thuế: 0201302233 
Địa chỉ: Số 412 – Lê Thánh Tông - Máy Chai – Ngô Quyền – Hải Phòng 

Điện thoại: 0313260857 

Họ tên ngƣời mua hàng: Lê Trung Kiên 

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN VIỆT LOGISTICS 

Mã số thuế:  

Địa chỉ: Số 83 – Đƣờng vòng Vạn Mỹ – Ngô Quyền – TP Hải Phòng 

Hình thức thanh toán: TM/CK . 

      

STT Tên mặt hàng ĐVT Số lƣợng Đơn giá  Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

1 Cƣớc vận chuyển Container cont 40 592.000 23.680.000 

      

      

      

 
Cộng tiền hàng: 23.680.000 

Thuế suất GTGT:       10% Tiền thuế GTGT: 2.368.000 

 
Tổng tiền thanh toán: 26.048.000 

Số tiền viết bằng chữ: Hai mƣơi sáu triệu không trăm bốn mƣơi tám nghìn đồng chẵn. 

 

Ngƣời mua hàng 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Ngƣời bán hàng 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 

0 2 0 1 6 4 0 4 5 8     
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Ví dụ 02: Ngày 19/12/2016, Công ty CP Liên Việt Logistics thanh toán công nợ 

cho Công ty CP Vận tải Quốc tế Thái Dũng, số tiền 40.500.000. Thanh toán 

bằng chuyển khoản. Công ty đã nhận đƣợc giấy báo có của ngân hàng. 

Căn cứ giấy báo có và chứng từ hiện có, kế toán ghi chép sổ sách theo 

định khoản: 

Nợ TK 112: 40.500.000 

Có TK 131: 40.500.000 

Từ bút toán trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung (biểu số 2.5) đồng thời 

ghi vào sổ chi tiết TK 131 – phải thu khách hàng mở công ty CP Liên Việt 

logistics (biểu số 2.7). Căn cứ vào sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ cái TK 131 

(biểu số 2.6). 

Cuối kỳ căn cứ vào sổ chi tiết TK 131 – phải thu của khách hàng mở cho 

công ty công ty CP Liên Việt logistics để lập Bảng tổng hợp nợ phải thu khách 

hàng (biểu số 2.9). 
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Biểu số 2.2: Giấy báo có số 568 

 

 

Chi nhánh-ACB-CN Hải Phòng 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày 19/12/2015 

So GD: 568 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải Quốc Tế Thái Dũng 

Mã số thuế: 0201302233 

Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi Có tài khoản của quý khách với nội dung nhƣ 

sau: 

Số tài khoản ghi có : 159974879 

Số tiền bằng số: 40,500,000 

Số tiền bằng chữ : Bốn mƣơi triệu năm trăm nghìn đồng chẵn. 

Nội dung : Công ty cổ phần Liên Việt Logistics thanh toán công nợ. 

Giao dich vien Kiem soat 
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Ví dụ 03: Ngày 15/11/2015, công ty TNHH mỏ Nikel Bản Phúc ứng trƣớc tiền 

vận chuyển, số tiền 130.000.000. Công ty Thái Dũng đã nhận đƣợc giấy báo có 

của ngân hàng. 

Căn cứ vào giấy báo có của Ngân hàng và các chứng từ liên quan, kế 

toán ghi chép vào sổ sách theo định khoản: 

Nợ TK 112: 130.000.000 

Có TK 131: 130.000.000 

Từ bút toán trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung (biểu số 2.5) đồng thời 

ghi vào sổ chi tiết TK 131 – phải thu khách hàng mở công ty TNHH mỏ Nikel 

Bản Phúc (biểu số 2.8). Căn cứ vào sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ cái TK 131 

(biểu số 2.6). 

Cuối kỳ căn cứ vào sổ chi tiết TK 131 – phải thu của khách hàng mở cho 

công ty TNHH mỏ Nikel Bản Phúc để lập Bảng tổng hợp nợ phải thu khách 

hàng (biểu số 2.9). 
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Biểu số 2.3: Giấy báo có số 554 

 

 

Chi nhánh-ACB-CN Hải Phòng 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày 15/11/2015 

So GD: 554 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận Tải Quốc Tế Thái Dũng 

Mã số thuế: 0201302233 

Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi Có tài khoản của quý khách với nội dung nhƣ 

sau: 

Số tài khoản ghi có : 159974879 

Số tiền bằng số: 130,000,000 

Số tiền bằng chữ : Một trăm ba mƣơi triệu đồng chẵn. 

Noi dung : Công Ty TNHH mỏ Nikel Bản Phúc thanh toán công nợ. 

 

Giao dich vien  Kiem soat 
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Ví dụ 04: Ngày 10/12/2016, Công ty CP Vận tải Quốc tế Thái Dũng vận chuyển 

quặng cho công ty TNHH mỏ Nikel Bản phúc, tổng số tiền vận chuyển chƣa 

VAT 10% là 26.800.000, chƣa thu tiền. 

Căn cứ Hóa đơn GTGT số 0015360 và chứng từ liên quan, kế toán ghi 

chép vào sổ sách theo định khoản sau: 

Nợ TK 131: 29.480.000 

Có TK 511: 26.800.000 

Có TK 333: 2.680.000 

Từ bút toán trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung (biểu số 2.5) đồng thời 

ghi vào sổ chi tiết TK 131 – phải thu khách hàng mở công ty TNHH mỏ Nikel 

Bản Phúc (biểu số 2.8). Căn cứ vào sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ cái TK 131 

(biểu số 2.6). 

Cuối kỳ căn cứ vào sổ chi tiết TK 131 – phải thu của khách hàng mở cho 

công ty TNHH mỏ Nikel Bản Phúc để lập Bảng tổng hợp nợ phải thu khách 

hàng (biểu số 2.9). 
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Biểu số 2.4: Hóa đơn GTGT 0015360 

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 3 (Nội bộ) 

Ngày 10 tháng 12 năm 2015 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/15P 

Số: 0015360 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI QUỐC TẾ THÁI DŨNG 

Mã số thuế: 0201302233 

Địa chỉ: Số 412 – Lê Thánh Tông - Máy Chai – Ngô Quyền – Hải Phòng 

Điệnthoại: 0313260857  

Họ tên ngƣời mua hàng: Nguyễn Văn Long 

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MỎ NICKEL BẢN PHÚC 

Mã số thuế:  

Địa chỉ: Xã Mƣờng Khoa-Bắc Yên-Sơn La - Huyện Bắc Yên - Sơn La 

Hình thức thanh toán: TM/CK.  

 STT Tên mặt hàng ĐVT Số ƣợng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3= 1x 2 

1 Cƣớc vận chuyển hàng chuyến 20 1.340.000 26.800.000 

      

      

      

 
Cộng tiền hàng 26.800.000 

Thuế suất GTGT 10%. Tiền thuế GTGT 2.680.000 

 
Tổng số tiền thanh toán 29.480.000 

Số tiền viết bằng chữ: Hai mƣơi chín triệu bốn trăm tám mƣơi nghìn đồng chẵn. 

Ngƣời mua hàng 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Ngƣời bán hàng 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) 

  

5 5 0 0 1 6 3 0 2 6    
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Biểu số 2.5: Trích sổ Nhật ký chung năm 2015 

Đơn vị: Công ty CP vận tải quốc tế Thái Dũng 

Địa chỉ: Số 412 – Lê Thánh Tông,Máy 

Chai,NQ,HP 

Mẫu số S03a - DN 

(Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC 

ngày24/12/2014 của BTC) 

NHẬT KÝ CHUNG 

 Năm 2015 ĐVT: đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số trang trƣớc 

chuyển sang 

   

... ... ... ... ... ... ... 

14/11 HĐ15345 14/11 

Vận chuyển container 

cho công ty Liên Việt 

chƣa thu tiền 

131 

511 

333 

26.048.000  

23.680.000 

2.368.000 

15/11 GBC554 15/11 

Công ty TNHH mỏ 

Nikel Bản Phúc ứng 

trƣớc tiền hàng 

112 

131 

 

130.000.000  

130.000.000 

... ... ... ... ... ... ... 

10/12 HĐ15360 10/12 

Vận chuyển hàng cho 

Cty TNHH mỏ Nikel 

Bản Phúc  

131 

511 

333 

29.480.000  

26.800.000 

2.680.000 

... ... ... ... ... ... ... 

19/12 GBC568 19/12 

Cty Liên Việt 

Logistics thanh toán 

công nợ 

112 

131 

40.500.000  

40.500.000 

... ... ... ... ... ... ... 

   Cộng phát sinh  117.030.293.873 117.030.293.873 

 

Giám đốc 
( ký và ghi rõ họ tên ) 

Kế toán trƣởng 
( ký và ghi rõ họ tên ) 

Ngƣời lập 
( ký và ghi rõ họ tên ) 
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Biểu số 2.6: Trích sổ cái TK 131 

Đơn vị: Công ty CP vận tải quốc tế Thái Dũng 

Địa chỉ: Số 412 – Lê Thánh Tông,Máy Chai,NQ,HP 

Mẫu số S03b - DN 

(Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC 

ngày24/12/2014 của BTC) 

SỔ CÁI 

Năm: 2015 

  Số hiệu TK: 131 - Phải thu khách hàng ĐVT: đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƢ 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ  2.922.677.037  

... ... ... ... ... ... ... 

14/11 HĐ15345 14/11 

Vận chuyển 

container cho 

công ty Liên 

Việt chƣa thu 

tiền 

511 

333 

23.680.000 

2.368.000 

 

15/11 GBC554 15/11 

Công ty TNHH 

mỏ Nikel Bản 

Phúc ứng trƣớc 

tiền hàng 

112  130.000.000 

... ... ... ... ... ... ... 

10/12 HĐ15360 10/12 

Vận chuyển 

hàng cho Cty 

TNHH mỏ Nikel 

Bản Phúc  

511 

333 

26.800.000 

2.680.000 
 

... ... ... ... ... ... ... 

19/12 GBC568 19/12 

Cty Liên Việt 

Logistics thanh 

toán công nợ 

112  40.500.000 

... ... ... ... ... ... ... 

   Cộng phát sinh  13.897.826.137 14.654.958.600 

   Số dƣ cuối kỳ  2.165.544.574  

 

Giám đốc 
( ký và ghi rõ họ tên ) 

Kế toán trƣởng 
( ký và ghi rõ họ tên ) 

Ngƣời lập 
( ký và ghi rõ họ tên ) 
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Biểu số 2.7: Sổ chi tiết phải thu khách hàng ( Mở cho công ty CP Liên Việt Logistics) 

Đơn vị: Công ty CP vận tải quốc tế Thái Dũng 

Địa chỉ: Số 412 – Lê Thánh Tông,Máy Chai,NQ,HP 

Mẫu số S31-DN 

(Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC 

ngày24/12/2014 của BTC) 

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA (NGƢỜI BÁN) 

Năm: 2015 

Tài khoản: 131 – Phải thu khách hàng 

  Đối tƣợng: Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics         ĐVT: đồng 
Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK đối 

ứng 

Số phát sinh Số dƣ 

SH NT Nợ Có Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ     26.000.000 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

14/11 HĐ15345 14/11 
Vận chuyển container cho công ty 

Liên Việt logistics chƣa thu tiền 

511 

333 

23.680.000 

2.368.000 
 

216.348.000 

218.716.000 
 

10/12 GBC568 10/12 
Cty Liên Việt Logistics thanh toán 

công nợ 
112  40.500.000 178.216.000  

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

   Cộng số phát sinh  1.515.245.700 1.474.683.000   

   Số dƣ cuối kỳ    14.562.700  

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Giám đốc 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Kế toán trƣởng 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ngƣời ghi sổ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Biểu số 2.8: Sổ chi tiết phải thu khách hàng ( Mở cho Công ty TNHH mỏ Nikel Bản Phúc) 

Đơn vị: Công ty CP vận tải quốc tế Thái Dũng 

Địa chỉ: Số 412 – Lê Thánh Tông,Máy Chai,NQ,HP 

Mẫu số S31-DN 
(Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC 

ngày24/12/2014 của BTC) 

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA (NGƢỜI BÁN) 

Năm: 2015 

Tài khoản: 131 – Phải thu khách hàng 

  Đối tƣợng: Công ty TNHH mỏ Nikel Bản Phúc ĐVT: đồng 
Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK đối 

ứng 

Số phát sinh Số dƣ 

SH NT Nợ Có Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    107.500.000  

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

15/11 BC554 15/11 
Công ty TNHH mỏ Nikel Bản 

Phúc ứng trƣớc tiền hàng 
112  130.000.000  130.000.000 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

10/12 HĐ15360 10/12 
Vận chuyển hàng cho Cty 

TNHH mỏ Nikel Bản Phúc  

511 

333 

26.800.000 

2.680.000 
 

196.440.000 

199.120.000 
 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

   Cộng số phát sinh  1.171.655.000 1.396.000.000   

   Số dƣ cuối kỳ     116.845.000 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Giám đốc 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Kế toán trƣởng 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ngƣời ghi sổ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Cuối tháng căn cứ vào các sổ chi tiết thanh toán với ngƣời mua, kế toán tiến hành lập bảng tổng hợp thanh toán với ngƣời mua 

Biểu số 2.9: Bảng tổng hợp phải thu khách hàng 

Đơn vị: Công ty cổ phần vận tải quốc tế Thái Dũng 

Địa chỉ: Số 412 – Lê Thánh Tông,Máy Chai,NQ,HP 

BẢNG TỔNG HỢP PHẢI THU KHÁCH HÀNG 

  Năm 2015  

  Tài khoản: 131 - Phải thu khách hàng  ĐVT: đồng 

STT Tên khách hàng 
Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dƣ cuối kỳ 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

1 
Công ty Cổ phần Liên 

Việt Logistics 
 26.000.000 1.515.245.700 1.474.683.000 14.562.700  

2 
Công ty TNHH mỏ 

Nikel Bản Phúc 
107.500.000  1.171.655.000 1.396.000.000  116.845.000 

… … … … … … … … 

 Cộng 3.232.677.037 310.000.000 13.897.826.137 14.654.958.600 2.595.544.574 430.000.000 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Giám đốc 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Kế toán trƣởng 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ngƣời ghi sổ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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2.2.3. Thực trạng kế toán thanh toán với ngƣời bán tại Công Ty cổ Phần Vận Tải 

Quốc Tế Thái Dũng 

 Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng 

- Chứng từ để sử dụng thanh toán với ngƣời bán gồm: 

+ Hợp đồng mua bán dịch vụ 

+ Hóa đơn giá trị gia tăng 

+ Phiếu chi 

+ Giấy báo nợ của ngân hàng, ủy nhiệm chi 

+ Giấy đề nghị thanh toán 

+ Các chứng từ liên quan khác. 

- Tài khoản sử dụng: 

TK 331 – Phải trả ngƣời bán. 

Tài khoản này đƣợc công ty mở để theo dõi các khoản nợ phải trả ngƣời 

bán có phát sinh tăng trong kỳ và tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả cho 

nhà cung cấp. Để phục vụ cho yêu cầu quản trị công ty đã mở sổ chi tiết để theo 

dõi từng đối tƣợng.  

Ngoài ra công ty còn sử dụng các tài khoản: 

+ TK 331 : Phải trả ngƣời bán 

+ TK 152 : Nguyên vật liệu 

+ TK 211: Tài sản cố định 

+ TK 133 : Thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ 

- Sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với ngƣời bán: 

+ Nhật ký chung 

+ Sổ chi tiết phải trả ngƣời bán 

+ Sổ tổng hợp chi tiết phải trả ngƣời bán 

+ Sổ cái TK 331 và các tài khoản có liên quan. 
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 Quy trình hạch toán 

Sơ đồ 2.5: Trình tự ghi sổ kế toán thanh toán với ngƣời bán tại Công Ty cổ 

Phần Vận Tải Quốc Tế Thái Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 : Ghi hàng ngày 

 : Ghi định kỳ 

 : Đối chiếu kiểm tra 

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ để ghi sổ, kế toán tiến hành ghi 

nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, đồng thời ghi vào sổ chi tiết TK 331 

– phải trả cho ngƣời bán. Sau đó căn cứ vào Nhật ký chung để ghi vào sổ cái các 

TK 331, TK 211,… 

 Cuối kỳ, cộng số liệu trên sổ kế toán lập bảng cân đối số phát sinh. Đồng 

thời căn cứ vào sổ chi tiết mở cho từng nhà cung cấp để lập bảng tổng hợp nợ 

phải trả ngƣời bán. Căn cứ vào số liệu bảng cân đối số phát sinh và bảng tổng 

hợp chi tiết TK 331 để lập báo cáo tài chính.  

Chứng từ kế toán 

Nhật ký chung 

Sổ cái TK 331 

Bảng cân đối số phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 

Sổ kế toán chi tiết 

Bảng tổng hợp chi tiết 

TK 331 
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Ví dụ 01: Ngày 01/12/2015, Công ty một xe đầu kéo của Công ty cổ phần XNK 

quốc tế Hà Anh theo hóa đơn GTGT số 0000188 với trị giá chƣa VAT 10% là 

945.340.000, chƣa thanh toán. 

Căn cứ vào hóa đơn giá trị gia tăng số 0000188 và các chứng từ kế toán 

có liên quan, kế toán tiến hành ghi sổ sách theo định khoản sau: 

Nợ TK 211: 945.340.000 

Nợ TK 133: 94.534.000 

Có TK 331: 1.039.874.000 

Từ bút toán trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung (biểu số 2.16), đồng thời 

ghi vào sổ chi tiết phải trả ngƣời bán TK 331 mở cho công ty XNK Quốc tế Hà 

Anh (biểu số 2.18). Căn cứ vào số liệu trên sổ Nhật ký chung kế toán ghi vào sổ 

cái TK 331 (biểu số 2.17). 

Cuối kỳ căn cứ vào sổ chi tiết phải trả ngƣời bán để lập Bảng tổng hợp chi 

tiết phải trả cho ngƣời bán (biểu số 2.20).  
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Biểu số 2.10: Hóa đơn GTGT số 0000188 

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 2 (Giao khách hàng) 

Ngày 01 tháng 12 năm 2015 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/15P 

Số: 0000188 

Đơn vị bán hàng: Công Ty Cổ Phần XNK Quốc Tê Hà Anh 

Điện thoại: 031.789.543 

Địa chỉ: Số 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phƣờng Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201318321 

Đơn vị mua hàng: Công Ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Thái Dũng 

Địa chỉ: Số 412 – Lê Thánh Tông - Máy Chai – Ngô Quyền – Hải Phòng 

Điện thoại: 0313260857 

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản              Mã số thuế: 0201302233 

 STT Tên mặt hàng ĐVT Số lƣợng Đơn giá  Thành tiền 

A B C 1 2 3= 1x 2 

1 Đầu kéo Chiếc 01 945.340.000 945.340.000 

      

      

      

 Cộng tiền hàng: 945.340.000 

Thuế suất GTGT:            10%. Tiền thuế GTGT: 94.534.000 

 
Tổng số tiền thanh toán: 1.039.874.000 

Số tiền viết bằng chữ: Một tỷ không trăm ba mƣơi chín triệu tám trăm bảy mƣơi bốn nghìn 

đồng chẵn. 

 

Ngƣời mua hàng 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Ngƣời bán hàng 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Thủ trƣởng đơn vị 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

( Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn ) 
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Ví dụ 02: Ngày 05/12/2015, Cty trả nợ  cho công ty cổ phần XNK Quốc tế Hà 

Anh bằng tiền gửi ngân hàngsố tiền 600.000.000. Công ty đã nhận đƣợc giấy 

báo nợ của ngân hàng. 

 Căn cứ vào giấy báo nợ và chứng từ liên quan, kế toán tiến hành  ghi chép 

sổ sách theo định khoản sau: 

Nợ TK 331: 600.000.000 

Có TK 112: 600.000.000 

Từ bút toán trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung (biểu số 2.16), đồng thời 

ghi vào sổ chi tiết phải trả ngƣời bán TK 331 mở cho công ty XNK Quốc tế Hà 

Anh (biểu số 2.18). Căn cứ vào số liệu trên sổ Nhật ký chung kế toán ghi vào sổ 

cái TK 331 (biểu số 2.17). 

Cuối kỳ căn cứ vào sổ chi tiết phải trả ngƣời bán để lập bảng tổng hợp chi 

tiết phải trả cho ngƣời bán (biểu số 2.20).  
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Biểu số 2.11: Ủy nhiệm chi số 0512 

 

                       ỦY NHIỆM CHI            Số/sep no: UNC0512 

                                                 PAYMENT ORDER     ngày/date :05/12/2015 

Tax code :  

Số tiền/amount:  600,000,000 VND                      Phí trong: 

                    Charge included 

Phí NH: 

Charges       Phí ngoài: 

                 Charge excluded 

Bằng chữ/in word: Sáu trăm triệu đồng chẵn.. 

Nội dung/remarks: Trả nợ cho Công ty Cổ Phần XNK Quốc 

Tế Hà Anh 

 

Đơn vị /ngƣời yêu cầu: Công ty Cổ phần 

Vận tải Quốc tế Thái Dũng. 

Applicant 

Số cmnd/id/pp : 

Ngày cấp/date  :          Nơi cấp/place :  

Số tài khoản/AC No: 159974879 

Tại NH/at bank: Ngân hàng ACB- CN Hải 

Phòng. 

Đơn vị/ngƣời hƣởng: Công Ty Cổ Phần XNK 

Quốc Tế Hà Anh 

Beneficiary 

Số cmnd/id/pp : 

Ngày cấp/date  :          Nơi cấp/place :   

Số tài khoản/AC No: 9704155232684052 

Tại NH/at bank: Ngân hàng Vietin Bank – CN 

Hải Phòng. 

Kế toán trƣởng         Chủ tài khoản              Ngân hàng gửi                 Ngân hàng nhận 
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Biểu số 2.12: Giấy báo nợ số 573 

 

 

Chi nhánh-ACB-CN Hải Phòng 

GIẤY BÁO NỢ 

Ngày 05/12/2015 

So GD: 573 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng. 

Mã số thuế: 0201302233 

Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi Nợ tài khoản của quý khách với nội dung nhƣ 

sau: 

Số tài khoản ghi nợ : 159974879 

Số tiền bằng số: : 600,000,000 

Số tiền bằng chữ : Sáu trăm triệu đồng chẵn. 

 Noi dung : Chi trả nợ cho Công ty Cổ phần XNK Quốc tế Hà Anh. 

GIAO DICH VIEN  KIEM SOAT 
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Ví dụ 03: Ngày 13/12/2016 Công ty mua chịu nhiên liệu đổ trực tiếp cho các 

phƣơng tiện vận chuyển của công ty theo hóa đơn GTGT số 0017456 của công 

ty Công ty Xăng dầu Khu vực III – Petrolimex Hải Phòng, tổng giá thanh toán 

11.464.200. 

Căn cứ vào hóa đơn giá trị gia tăng số 0017456 và các chứng từ kế toán 

có liên quan, kế toán ghi chép sổ sách theo định khoản sau: 

Nợ TK 621: 10.422.000 

Nợ TK 133: 1.042.200 

Có TK 331: 11.464.200 

Từ bút toán trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung (biểu số 2.16), đồng thời 

ghi vào sổ chi tiết phải trả ngƣời bán TK 331 mở cho Công ty Xăng dầu Khu 

vực III – Petrolimex Hải Phòng (biểu số 2.19). Căn cứ vào số liệu trên sổ Nhật 

ký chung kế toán ghi vào sổ cái TK 331 (biểu số 2.17). 

Cuối kỳ căn cứ vào sổ chi tiết phải trả ngƣời bán để lập Bảng tổng hợp chi 

tiết phải trả cho ngƣời bán (biểu số 2.20).  

http://kv3.petrolimex.com.vn/
http://kv3.petrolimex.com.vn/
http://kv3.petrolimex.com.vn/
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Biểu số 2.13: Hóa đơn GTGT số 0017456 

 

CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III  

PETROLIMEX – HẢI PHÒNG 

HÓA ĐƠN GTGT 
(Liên 2: Giao ngƣời mua) 

Ngày 13 tháng 12 năm 2015 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/15P 

Số: 0017456 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC III – PETROLIMEX HẢI PHÒNG                         Mã số thuế: 0200120833 

Địa chỉ: Số 1 Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng          Điện thoại: 0313850632 - fax: (0313850333) 

Ngƣời mua hàng: Nguyễn Trung Kiên 

Địa chỉ: Công ty Cổ Phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng  

Mã số thuế: 0201302233 

Phƣơng thức thanh toán: Tiền mặt 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 Xăng RON95 Lít 600 17.370 10.422.000 

 Cộng tiền hàng 10.422.000 

Tiền thuế GTGT (     10%   ) 1.042.200 

Tiền phí khác 0 

Tổng số tiền thanh toán 11.464.200 

Tổng số tiền thanh toán bằng chữ: Mƣời một triệu bốn trăm sáu mƣơi bốn ngàn hai trăm đồng chẵn. 

 

Ngƣời mua hàng 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ngƣời bán hàng 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)  
 

http://kv3.petrolimex.com.vn/
http://kv3.petrolimex.com.vn/
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Ví dụ 04: Ngày 15/12/2015, Công ty chi tiền mặt trả tiền mua nhiên liệu theo 

hóa đơn GTGT số 0017456 ngày 13/12/2015 cho Công ty Xăng dầu Khu vực III 

– Petrolimex Hải Phòng 

 Căn cứ các chứng từ liên quan, kế toán ghi chép sổ sách theo định khoản 

sau: 

Nợ TK 331: 11.464.200 

Có TK 111: 11.464.200 

Từ bút toán trên kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung (biểu số 2.16), đồng thời 

ghi vào sổ chi tiết phải trả ngƣời bán TK 331 mở cho Công ty Xăng dầu Khu 

vực III – Petrolimex Hải Phòng (biểu số 2.19). Căn cứ vào số liệu trên sổ Nhật ký 

chung kế toán ghi vào sổ cái TK 331 (biểu số 2.17). 

Cuối kỳ căn cứ vào sổ chi tiết phải trả ngƣời bán để lập bảng tổng hợp chi 

tiết phải trả cho ngƣời bán (biểu số 2.20).  

http://kv3.petrolimex.com.vn/
http://kv3.petrolimex.com.vn/
http://kv3.petrolimex.com.vn/
http://kv3.petrolimex.com.vn/


Khóa luận tốt nghiệp  Đại học Dân lập Hải Phòng 

 

Nguyễn Thị Minh Hà – QTL902K  62 

Biểu số 2.14: Giấy đề nghị thanh toán 

 

 

Đơn vị: Công ty CP vận tải quốc tế Thái Dũng 

Địa chỉ: Số 412 – Lê Thánh Tông,Máy Chai,NQ,HP 

Mẫu số 02 - TT 

(Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC 

ngày24/12/2014 của BTC) 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 

Ngày 15/12/2015 

Kính gửi: Giám đốc công ty Vận Tải Quốc Tế Thái Dũng 

Họ và tên ngƣời đề nghị thanh toán: Nguyễn Trung Kiên 

Bộ phận( hoặc địa chỉ): Bộ phận lái xe - công ty Vận Tải Quốc Tế Thái Dũng 

Nội dung thanh toán: Chi trả tiền mua nhiên liệu theo hóa đơn GTGT số 

0017456  ngày 13/12/2015. 

Số tiền: 11.464.200     Viết bằng chữ: Mƣời một triệu bốn trăm sáu mƣơi bốn 

ngàn hai trăm đồng chẵn. 

 (Kèm theo ..................................... chứng từ gốc). 

 

Ngƣời đề nghị thanh toán 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ngƣời duyệt 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Biểu số 2.15: Phiếu chi số 15/12 

 

Đơn vị: Công ty CP vận tải quốc tế Thái Dũng 

Địa chỉ: Số 412 – Lê Thánh Tông,Máy Chai,NQ,HP 

PHIẾU CHI 

Ngày 15 tháng 12 năm 2015 

Số: 15/12 

Nợ: TK331 

Có: TK111 

Mẫu số 02 - TT 

(Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của BTC) 

Họ và tên ngƣời nhận tiền:  

Đơn vị: Công ty Xăng dầu Khu vực III – Petrolimex Hải Phòng. 

Lý do chi: Chi trả tiền mua nhiên liệu. 

Số tiền: 11.464.200  (Viết bằng chữ): Mƣời một triệu bốn trăm sáu mƣơi bốn ngàn hai trăm đồng chẵn. 

Kèm theo:...........................................................Chứng từ gốc:............................................ 

Ngày 15 tháng 12 năm 2015 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên)  

Ngƣời nhận tiền 

(Ký, họ tên)  

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên)  

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

 

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Mƣời một triệu bốn trăm sáu mƣơi bốn nghìn hai trăm đồng chẵn. 

Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ................................................................................. 

Số tiền quy đổi: ................................................................................................................ 

Chú ý: Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu. 

  

http://kv3.petrolimex.com.vn/
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Biểu số 2.16: Trích sổ Nhật ký chung năm 2015 

Đơn vị: Công ty CP vận tải quốc tế Thái Dũng 

Địa chỉ: Số 412 – Lê Thánh Tông,Máy 

Chai,NQ,HP 

Mẫu số S03a - DN 

(Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC 

ngày24/12/2014 của BTC) 

NHẬT KÝ CHUNG 

 Năm 2015 ĐVT: đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số trang trƣớc chuyển 

sang 

   

... ... ... ... ... ... ... 

01/12 HĐ1564 01/12 

Mua chịu xe đầu kéo 

của Cty XNK Hà Anh 

211 

133 

331 

945.340.000 

94.534.000 

 

 

1.039.874.000 

05/12 GBN573 05/12 

Trả nợ cho cty XNK 

Hà Anh 

331 

112 

600.000.000  

600.000.000 

... ... ... ... ... ... ... 

13/12 HĐ17456 13/12 

Mua chịu NL của Cty 

xăng dầu khu vực III - 

HP  

621 

133 

331 

10.422.000 

1.042.200 

 

 

11.464.200   

15/12 PC15/12 15/12 

Chi trả tiền mua NL 

Cty xăng dầu khu vực 

III - HP 

331 

111 

11.464.200    

11.464.200 

... ... ... ... ... ... ... 

   Cộng phát sinh  117.030.293.873 117.030.293.873 

 

Giám đốc 
( ký và ghi rõ họ tên ) 

Kế toán trƣởng 
( ký và ghi rõ họ tên ) 

Ngƣời lập 
( ký và ghi rõ họ tên ) 
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Biểu số 2.17: Trích sổ cái TK 331 

Đơn vị: Công ty CP vận tải quốc tế Thái Dũng 

Địa chỉ: Số 412 – Lê Thánh Tông,Máy Chai,NQ,HP 

Mẫu số S03b - DN 

(Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC 

ngày24/12/2014 của BTC) 

SỔ CÁI 

 Năm: 2015  

Số hiệu TK: 331- Phải trả ngƣời bán 

ĐVT: đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƢ 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ   954.864.274 

... ... ... ... ... ... ... 

01/12 HĐ1564 01/12 

Mua chịu xe đầu kéo 

của Cty XNK Hà 

Anh 

211 

133 
 

945.340.000 

94.534.000 

05/12 GBN573 05/12 
Trả nợ cho cty  XNK 

Hà Anh 

112 

 
600.000.000  

... ... ... ... ... ... ... 

13/12 HĐ17456 13/12 

Mua chịu NL của 

Cty xăng dầu khu 

vực III - HP 

621 

133 
 

10.422.000 

1.042.200 

15/12 PC15/12 15/12 

Chi trả tiền mua NL 

Cty xăng dầu khu 

vực III - HP 

111 11.464.200   
 

 

... ... ... ... ... ... ... 

   Cộng phát sinh  11.358.685.980 12.611.379.467 

   Số dƣ cuối kỳ   2.207.557.761 

 

Giám đốc 
( ký và ghi rõ họ tên ) 

Kế toán trƣởng 
( ký và ghi rõ họ tên ) 

Ngƣời lập 
( ký và ghi rõ họ tên ) 
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Biểu số 2.18: Sổ chi tiết thanh toán với ngƣời bán ( Mở cho công ty  XNK Hà Anh ) 

Đơn vị: Công ty CP vận tải quốc tế Thái Dũng 

Địa chỉ: Số 412 – Lê Thánh Tông,Máy Chai,NQ,HP 

Mẫu số S31-DN 

(Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC 

ngày24/12/2014 của BTC) 

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA (NGƢỜI BÁN) 

Năm 2015 ĐVT: đồng 

Tài khoản: 331 – Phải trả ngƣời bán 

Đối tƣợng: Công ty XNK Hà Anh 

Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dƣ 

SH NT Nợ Có Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ    200.000.000  

01/12 HĐ1564 01/12 
Mua chịu xe đầu kéo của Cty 

XNK Hà Anh 

211 

133 
 

945.340.000 

94.534.000 
 

745.340.000 

839.874.000 

05/12 GBN573 05/12 Trả nợ  cho cty XNK Hà Anh 112 600.000.000   239.874.000 

   Cộng phát sinh  600.000.000 1.039.874.000   

   Số dƣ cuối kỳ     239.874.000 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Giám đốc 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Ngƣời ghi sổ 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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Biểu số 2.19: Sổ chi tiết thanh toán với ngƣời bán (Mở cho công ty  Công ty  xăng dầu khu vực III – Petrolimex Hải Phòng) 

Đơn vị: Công ty CP vận tải quốc tế Thái Dũng 

Địa chỉ: Số 412 – Lê Thánh Tông,Máy Chai,NQ,HP 

Mẫu số S31-DN 

(Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC 

ngày24/12/2014 của BTC) 

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA (NGƢỜI BÁN) 

Năm: 2015 

Tài khoản: 331 – Phải trả ngƣời bán 

  Đối tƣợng: Công ty  xăng dầu khu vực III – Petrolimex Hải Phòng ĐVT: đồng 

Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải TKĐƢ 

Số phát sinh Số dƣ 

SH NT Nợ Có Nợ Có 

   Số dƣ đầu kỳ     56.000.000 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

13/12 HĐ17456 13/12 
Mua chịu NL của Cty xăng dầu 

khu vực III - HP 

621 

133 
 

10.422.000 

1.042.200 
 

63.114.000 

64.156.200 

15/12 PC15/12 15/12 
Chi trả tiền mua NL Cty xăng dầu 

khu vực III - HP 
111 11.464.200 

 

 
 52.692.000 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

   Cộng phát sinh  2.654.250.000 2.429.475.500   

   Số dƣ cuối kỳ    168.774.500  

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Giám đốc 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Ngƣời ghi sổ 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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Biểu số 2.20: Bảng tổng hợp phải trả ngƣời bán 

Đơn vị: Công ty CP vận tải quốc tế Thái Dũng 

Địa chỉ: Số 412 – Lê Thánh Tông,Máy Chai,NQ,HP 

BẢNG TỔNG HỢP PHẢI TRẢ NGƢỜI BÁN 

Năm: 2015 

  Tài khoản: 331 - Phải trả ngƣời bán ĐVT: đồng 

STT Tên khách hàng 
Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dƣ cuối kỳ 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

1 Công ty XNK Hà Anh 200.000.000  600.000.000 1.039.874.000  239.874.000 

2 
Công ty Xăng dầu khu 

vực III - HP 
 56.000.000 2.654.250.000 2.429.475.500 168.774.500  

... ... ... ... ... ... ... ... 

 Cộng 609.864.274 1.564.728.548 11.358.685.980 12.611.379.467 1.036.547.500 3.244.105.261 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Giám đốc 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ngƣời lập 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA, NGƢỜI BÁN TẠI CÔNG TY 

 CỔ PHẦN VẬN TẢI QUỐC TẾ THÁI DŨNG 

3.1. Đánh giá về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán thanh 

toán nói riêng tại Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng  

Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng là một doanh nghiệp kinh 

doanh trong lĩnh vực dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đƣờng bộ. Hiện nay để có 

thể đứng vững trên thị trƣờng công ty đã không ngừng nỗ lực chủ động tạo 

nhiều mối quan hệ, mở rộng thị trƣờng, hoạt động kinh doanh, từ đó công ty có 

nhiều bạn hàng, đối tác kinh doanh hơn. Ngoài các bạn hàng truyền thống còn 

có các bạn hàng mới cùng với lƣợng giao dịch ngày càng nhiều thêm. Chính vì 

thế, công tác kế toán thanh toán, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp và khách 

hàng của công ty ngày càng đƣợc coi trọng và hoàn thiện hơn trƣớc. Việc quản 

lý tốt phần hành kế toán thanh toán với ngƣời mua, ngƣời bán sẽ góp phần giúp 

công ty quản lý tốt đƣợc tình hình tài chính của mình, tránh gặp những rủi ro 

đáng tiếc nhƣ nợ xấu, nợ không trả đƣợc. 

Cũng nhƣ các công ty khác, Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng 

mong muốn mình để lại ấn tƣợng tốt với khách hàng cũng nhƣ nhà cung cấp. Để 

đáp ứng mong muốn đó thì ngoài chất lƣợng sản phẩm cùng những đãi ngộ tốt 

thì công việc thanh toán cũng không đƣợc chậm trễ và phải luôn khéo léo, linh 

hoạt chính vì vậy công tác kế toán thanh toán là một vấn đề vô cùng quan trọng 

Qua thời gian thực tập và tìm hiểu tình hình thực tế tại Công ty cổ phần 

Vận tải Quốc tế Thái Dũng, em nhận thấy công tác kế toán nói chung và công 

tác kế toán thanh toán với ngƣời mua ngƣời bán nói riêng có những ƣu điểm và 

hạn chế. Việc tìm ra các ƣu điểm và nhƣợc điểm là một điều cần thiết để kế toán 

có thể phát huy những điểm mạnh và hạn chế, tìm cách khắc phục những điểm 

yếu để công tác quản lý tài chính ngày các có hiệu quả hơn. 

3.1.1. Ưu điểm 

* Tổ chức quản lý kinh doanh 

Công ty áp dụng mô hình kế toán tập trung , mọi chứng từ sổ sách đều tập 

trung về phòng kế toán chịu sự kiểm tra trực tiếp từ kế toán trƣởng. Vì vậy số 

liệu đƣợc luân chuyển qua các chứng từ, sổ sách một cách chính xác, rõ ràng, 

đúng trình tự. 
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  Bộ máy quản lý của công ty tƣơng đối gọn nhẹ, các phòng ban chịu sự 

giám sát của lãnh đạo, phân công công việc theo hƣớng chuyên môn hoá sẽ làm 

giảm áp lực cho ban lãnh đạo 

* Tổ chức c ng tác kế toán 

  Phòng kế toán với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, ham học hỏi. Hiện 

nay với yêu cầu nâng cao của công tác kế toán, phòng kế toán đã thƣờng xuyên 

chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho cán bộ kế toán, tất cả 

các cán bộ kế toán đều có trình độ đại học, luôn phấn đấu đạt hiệu quả cao trong 

công tác kế toán góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao trong công ty 

Tổ chức công tác kế toán đƣợc thực hiện tốt theo chế độ kế toán ban hành 

theo thông tƣ 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014. 

Hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán công ty sử dụng nhìn chung phù hợp 

với chế độ kế toán hiện hành, phù hợp với đặc điểm của công ty, đã phần nào 

đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý 

Về hệ thống tài khoản 

Công ty Cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng áp dụng hệ thống tài khoản ban 

hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trƣởng Bộ Tài Chính. Công ty luôn cập nhật những thay đổi trong chế độ kế 

toán đặc biệt là những chuẩn mực mới và các thông tƣ hƣớng dẫn, các quy định 

của Nhà nƣớc. 

Về hệ thống chứng từ 

Chứng từ mà công ty sử dụng để hạch toán đều dùng đúng theo mẫu biểu mà 

Bộ tài chính ban hành từ: phiếu thu, phiếu chi, HĐGTGT, giấy đề nghị thanh 

toán ... Những thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều đƣợc ghi chép 

Một cách đầy đủ, chính xác, tạo điều kiện cho việc đối chiếu kiểm tra số liệu 

thực tế và số liệu trên sổ sách kế toán. Các chứng từ đƣợc lƣu trữ cẩn thận theo 

từng loại, từng hợp đồng thuận lợi cho việc tìm kiếm, đối chiếu số liệu. 

Về hệ thống sổ sách 

 Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán nhật ký chung, hình thức này tƣơng 

đối đơn giản, đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu, dễ thu nhận xử lý, tổng hợp và cung cấp 

thông tin phù hợp với năng lực, trình độ và điều kiện kỹ thuật tính toán cũng 

nhƣ yêu cầu quản lý của công ty, giúp cho việc kiểm soát thông tin đảm bảo yêu 

cầu dễ tìm, dễ thấy. Nhƣ vậy, hình thức nhật ký chung đã đáp ứng đƣợc yêu cầu 

hạch toán kế toán và quản lý của công ty. 
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Về hạch toán kế toán thanh toán 

Công tác hạch toán kế toán thanh toán luôn đƣợc hoàn thành đúng lúc, công 

ty đã mở sổ chi tiết để theo dõi công nợ từng đối tƣợng ngƣời mua, ngƣời bán. 

Theo dõi chi tiết nhƣ vậy giúp cho việc hạch toán tổng hợp một cách nhanh 

chóng, kịp thời, kế toán có thể cung cấp cho ngƣời quản lý những thông tin 

chính xác về tình hình công nợ của công ty, nhà quản lý có thể nắm bắt tình hình 

tài chính của công ty và đƣa ra các hoạch định chiến lƣợc cho công ty. 

Công tác thu hồi công nợ 

Để công tác thu hồi công nợ đƣợc tiến hành kịp thời, chính xác kế toán 

công nợ đã đƣợc phân công tiến hành kiểm soát, lập hồ sơ, lƣu hồ sơ, tổ chức 

thu đòi công nợ một cách chặt chẽ và thƣờng xuyên, có sự quản lý và góp ý 

đúng mực của bộ phận quản lý. Ngoài việc chuẩn bị hồ sơ thanh toán tốt, các 

cán bộ kế toán công nợ luôn có sự linh hoạt trong tìm hiểu thông tin và tiếp cận 

khách hàng. 

3.1.2. Hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc về công tác kế toán nói chung và kế 

toán hàng hoá nói riêng tại công ty vẫn còn những tồn tại nhất định cần phải tiếp 

tục hoàn thiện 

* Về trích lập dự phòng phải thu khó đòi: 

 Công ty không có những trích dự phòng cho các khoản nợ phải thu khó 

đòi. Các trƣờng hợp nợ xấu có thể xảy ra dẫn đến không thu hồi đƣợc nợ và làm 

ảnh hƣởng đến tài chính của công ty. 

* Về việc áp dụng các chính sách nhằm tăng cường công tác thu hồi nợ 

 Doanh thu của công ty có khoảng 40% là thanh toán sau nhƣng chiết khấu 

thanh toán lại không đƣợc sử dụng. Chiết khấu thanh toán chính là một lợi ích 

mà khách hàng không thể bỏ qua khi xác định đến thời điểm trả nợ. Do đo chiết 

khấu thanh toán là một trong những công cụ đắc lực xúc tiến thu hồi nợ 

*  ề phương pháp ghi chép sổ sách kế toán  

Việc áp dụng công nghệ thông tin của công ty vẫn còn nhiều hạn chế,với 

khối lƣợng công việc khá nhiều nhƣng công tác kế toán của công ty chủ yếu là 

thủ công, công ty chƣa áp dụng kế toán máy để thuận lợi cho việc theo dõi các 

nghiệp vụ kinh tế nên việc cung cấp báo cáo số liệu có lúc còn hạn chế và thiếu 

tính kịp thời, làm ảnh hƣởng đến hiệu quả làm việc của công ty.  



Khóa luận tốt nghiệp  Đại học Dân lập Hải Phòng 

 

Nguyễn Thị Minh Hà – QTL902K  72 

3.2.  Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với 

ngƣời mua, ngƣời bán tại Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng 

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người 

mua, người bán tại Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng 

Ngày nay, nền kinh tế thị trƣờng mở ra cho doanh nghiệp rất hiều cơ hội 

nhƣng không kém phần những thách thức nhất là vào thời kỳ kinh tế nhƣ hiện 

nay. Để hòa nhập với nền kinh tế thế giới và nền kinh tế trong nƣớc đòi hỏi mỗi 

doanh nghiệp phải lỗ lực phấn đấu để tồn tại. Trong những năm gần đây, nƣớc ta 

đã không ngừng hoàn thiện chế độ, chuẩn mực kế toán nhằm giảm bớt sự khác 

biệt giữa kế toán Việt Nam và kế toán thế giới, tạo ra các cơ hội cho các doanh 

nghiệp hội nhập và phát triển. 

Để có thể cạnh tranh với đối thủ trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay mỗi 

doanh nghiệp phải có chính sách quản lý tốt, thay đổi cơ chế quản lý đã không 

còn phù hợp. Để công tác quản lý tốt nhất, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả đòi 

hỏi nhà quản lý phải sử dụng nhiều sự hỗ trợ khác nhau trong đó công tác kế 

toán là vô cùng quan trọng. Trong công tác kế toán thì việc hạch toán các nghiệp 

vụ thanh toán giúp cho việc quản lý tài chính, cung cấp thông tin, số liệu chính 

xác về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Vì thế công ty phải không ngừng 

hoàn thiện bộ máy kế toán cũng nhƣ công tác kế toán thanh toán của mình 

3.2.2.  Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, 

người bán tại Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng 

Để có thể hoàn thiện đƣợc công tác kế toán thanh toán với ngƣời mua, 

ngƣời bán tại Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng thì các phƣơng hƣớng 

và biện pháp đƣa ra phải đảm bảo một số yêu cầu sau: 

Tôn trọng nguyên tắc, chế độ, chuẩn mực kế toán mà Bộ Tài chính ban 

hành.Đây là yêu cầu bắt buộc, là cơ sở, nền tảng cho việc quản lý, điều hành 

thống nhất hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp.Mỗi 

doanh nghiệp khác nhau có thể áp dụng những hình thức, phƣơng pháp kế toán 

khác nhau nhƣng vẫn phải đảm bảo tuân thủ đúng chế độ, chuẩn mực kế toán 

của Nhà Nƣớc. Đó chính là hành lang pháp lý của công tác kế toán tạo khả năng 

so sánh, đối chiếu đƣợc và thuận tiện cho việc kiểm tra chỉ đạo, đào tạo đội ngũ 

cán bộ kế toán. 

 Hoàn thiện công tác kế toán phải phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh 

doanh của công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng của kế toán và yêu 
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cầu của ban quản lý. 

Công tác kế toán phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính 

xác, yêu cầu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đƣa ra các quyết định 

của nhà quản trị doanh nghiệp. Nếu thông tin kế toán không đáp ứng đƣợc 

những yêu cầu cơ bản này thì quyết định kế toán của doanh nghiệp sẽ không 

đảm bảo đƣợc tính thích hợp, đúng đắn, sát với thực tế. Hơn nữa thông tin kế 

toán đƣợc cung cấp còn là một bức tranh toàn cảnh về doanh nghiệp, nó là căn 

cứ để thuyết phục các chủ đầu tƣ, các ngân hàng... vì thế thông tin kế toán đƣợc 

cung cấp nhƣ thế nào sẽ quyết định sự thắng lợi của doanh nghiệp trong cạnh 

tranh trong nền kinh tế thị trƣờng. 

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu 

cung cấp thêm thông tin kịp thời chính xác, phù hợp với yêu cầu quản lý, đồng 

thời dựa trên cơ sở tiết kiệm chi phí, giảm nhẹ công việc nhƣng vẫn mang tính 

khoa học. 

Nhƣ vậy xuất phát từ những thực tiễn trên, vậy đổi mới hoàn thiện, tổ chức 

các nghiệp vụ thanh toán một cách đúng đắn, hợp lý và chính xác là đòi hỏi khách 

quan phù hợp với quy luật chung, với thực trạng quản lý kinh tế trong các doanh 

nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất nói riêng nhất là trong cơ chế thị 

trƣờng hiện nay, trong sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp. 

3.2.3.  Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với 

người mua, người bán tại Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng 

Căn cứ vào những nghiên cứu thực tiễn về tình hình hạch toán thanh toán 

với ngƣời mua, ngƣời bán tại Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng và 

trên cơ sở, yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán em xin đƣa ra một số 

kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với khách hàng, nhà cung cấp 

nhƣ sau: 

3.2.3.1. Trích lập dự phòng phải thu khó đòi 

Việc lập dự phòng phải thu khó đòi giúp cho doanh nghiệp hạn chế tối đa số 

tổn thất phải chịu khi có một khách hàng xảy ra sự cố không thể đòi đƣợc nợ. 

Căn cứ để trích lập dự phòng là dựa vào văn bản pháp luật là thông tƣ số 

228/2009/TT-BTC, sửa đổi và bổ sung theo thông tƣ số 34/2011/TT-BTC ngày 

14/03/2011 và thông tƣ số 89/2013/TT– BTC ngày 28/06/2013. 

Nợ khó đòi hay gọi là nợ xấu đó là các khoản nợ dƣới chuẩn, có thể quá 

hạn và bị nghi ngờ về khả năng trả nợ lẫn khả năng thu hồi vốn của chủ nợ, điều 
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này thƣờng xảy ra khi các con nợ đã tuyên bố phá sản hoặc đã tẩu tán tài sản. Nợ 

xấu gồm các khoản nợ quá hạn trả lãi hoặc gốc trên thƣờng quá ba tháng căn cứ 

vào khả năng trả nợ của khách hàng để hạch toán các khoản vay vào các nhóm 

thích hợp. Gồm có: 

+ Nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng kinh tế, các khế ƣớc vay 

nợ hoặc các cam kết nợ khác. 

+ Nợ phải thu chƣa đến thời hạn thanh toán nhƣng tổ chức kinh tế (các công ty, 

doanh nghiệp tƣ nhân, hợp tác xã, tổ chức tín dụng ...) đã lâm vào tình trạng phá 

sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; ngƣời nợ mất tích, bỏ trốn, đang bị các cơ 

quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, đang thi hành án hoặc đã chết. 

+ Những khoản nợ quá hạn từ 3 năm trở lên coi nhƣ nợ không có khả năng thu 

hồi. 

Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá hạn 

của các khoản nợ và tiến hành lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, 

kèm theo các chứng cứ chứng minh các khoản nợ khó đòi nói trên. Trong đó: 

 Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, mức trích lập dự phòng nhƣ sau: 

+ 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 tháng đến dƣới 1 năm. 

+ 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dƣới 2 năm. 

+ 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dƣới 3 năm. 

+ 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên. 

- Đối với nợ phải thu chƣa đến hạn thanh toán nhƣng tổ chức kinh tế đã lâm 

vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể; ngƣời nợ mất tích, bỏ trốn, 

đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án ... 

thì doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất không thu hồi đƣợc để trích lập dự phòng 

-  Sau khi lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng 

hợp toàn bộ khoản dự phòng các khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm căn cứ 

hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp. 

Việc trích lập dự phòng nhƣ thế này sẽ hạch toán theo tài khoản 2293, đây 

là tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích lập, sử dụng và hoàn nhập 

khoản dự phòng các khoản phải thu khó đòi hoặc có khả năng không đòi đƣợc 

vào cuối niên độ kế toán.  
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Hoàn nhập dự phòng 

Tài khoản sử dụng: TK 2293:Dự phòng phải thu khó đòi. 

Kết cấu tài khoản: TK 2293: Dự phòng phải thu khó đòi. 

Bên Nợ: 

- Hoàn nhập chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã trích lập kỳ trƣớc chƣa sử dụng hết; 

- Bù đắp giá trị khoản đầu tƣ vào đơn vị khác khi có quyết định dùng số 

dự phòng đã lập để bù đắp số tổn thất xảy ra.Bù đắp phần giá trị đã đƣợc lập dự 

phòng của khoản nợ không thể thu hồi đƣợc phải xóa sổ. 

 Bên Có: 

   - Trích lập các khoản dự phòng tổn thất tài sản tại thời điểm lập Báo cáo 

tài chính. 

Số dƣ bên Có: Số dự phòng tổn thất tài sản hiện có cuối kỳ. 

Sơ đồ 3.1: Sơ đồ trình tự hạch toán dự phòng phải thu khó đòi 

 

TK 2293: Dự phòng phải thu khó đòi 

 TK131,138                                                                           TK 642                   

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

  TK 711                                           TK 111,112 

 

 

 TK 2293 

 

 

 

Xóa nợ phải thu khó đòi 

(phần đã lập dự phòng) 

Lập dự phòng 

Xóa nợ PTKĐ (phần 

chƣa lập dự phòng) 

Nợ xóa sổ nay thu hồi 

đƣợc 

Nợ thu hồi đƣợc do bán cho công ty 

mua bán nợ 
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Biểu số 3.1: Báo cáo tình hình công nợ 

Đơn vị: Công ty CP Vận tải Quốc tế Thái Dũng 

Địa chỉ: Số 412 – Lê Thánh Tông,Máy Chai,NQ,HP  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG NỢ ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2015 

ĐVT: đồng 

STT Tên công ty Dƣ nợ đến 

31/12/2015 

Chƣa đến hạn 

thanh toán 

Đến hạn thanh 

toán 

Quá hạn 

thanh toán 

Ghí chú 

1 Công ty ITC – Tân Cảng 24.562.000   24.562.000 5 tháng 

2 Công ty Nam Hải logistics 78.973.000   28.973.000 1 năm 8 tháng 

3 
Công ty TNHH tiếp vận 

SITC – Đình Vũ 
125.475.416   125.475.416 2 năm 3 tháng 

4 

Công Ty TNHH Thƣơng 

Mại Và Dịch Vụ Xuất 

Nhập Khẩu Việt SCM 

69.621.900 69.621.900    

5 
Công Ty Cổ Phần 

Logistics Bắc Hải 
85.835.00  85.835.000   

6 
Công Ty CP Dịch Vụ Giao 

Nhận hàng Hóa TNN 
132.890.500 50.000.000 82.890.500   

... ... ... ... ... ... ... 

 Tổng cộng 2.595.544.574 872.196.158 1.544.338.000 179.010.416 x 

Giám đốc 

((Ký và ghi rõ họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ngƣời lập 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

http://yellowpages.vnn.vn/lgs/1187775840/cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-dich-vu-xuat-nhap-khau-viet-scm.html
http://yellowpages.vnn.vn/lgs/1187775840/cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-dich-vu-xuat-nhap-khau-viet-scm.html
http://yellowpages.vnn.vn/lgs/1187775840/cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-dich-vu-xuat-nhap-khau-viet-scm.html
http://yellowpages.vnn.vn/lgs/1187746851/cong-ty-co-phan-logistics-bac-hai.html
http://yellowpages.vnn.vn/lgs/1187746851/cong-ty-co-phan-logistics-bac-hai.html
http://yellowpages.vnn.vn/lgs/1187716815/cong-ty-cp-dich-vu-giao-nhan-hang-hoa-tnn.html
http://yellowpages.vnn.vn/lgs/1187716815/cong-ty-cp-dich-vu-giao-nhan-hang-hoa-tnn.html
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Biểu 3.2: Bảng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 

Đơn vị: Công ty CP Vận tải Quốc tế Thái Dũng 

Địa chỉ: Số 412 – Lê Thánh Tông,Máy Chai,NQ,HP  

BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÕI 

 Năm 2015 ĐVT: đồng 

STT Tên khách hàng Số tiền nợ 
Thời gian quá 

hạn 

Tỷ lệ trích 

( % ) 
Số tiền trích 

1 Công ty ITC – Tân Cảng 24.562.000 5 tháng 30 7.368.600 

2 Công ty Nam Hải logistics 28.973.000 1 năm 4 tháng 50 14.486.500 

3 Công ty TNHH tiếp vận SITC – 

Đình Vũ 
125.475.416 2 năm 3 tháng 70 87.832.791 

 Tổng cộng 179.010.416 x x 109.687.891 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 

Giám đốc 

((Ký và ghi rõ họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ngƣời lập 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Dựa vào thời hạn thanh toán nợ trong hợp đồng giữa công ty với đối tác, Kế 

toán tính đƣợc thời gian quá hạn của từng đối tƣợng, sau đó sẽ tiến hành trích 

lập dự phòng nợ phải thu khó đòi dựa trên Báo cáo tình hình công nợ nhƣ sau: 

- Số dự phòng nợ phải thu khó đòi: 

14.562.700 x 30% = 7.368.600 

28.973.000x 50% = 14.486.500 

125.475.416x 70% = 87.832.791 

Căn cứ vào số liệu trên kế toán ghi định khoản: 

Nợ TK 642: 109.687.891 

Có TK 229: 109.687.891 

Đồng thời kế toán lập Phiếu kế toán cho nghiệp vụ trên và ghi vào Sổ nhật ký 

chung và Sổ cái. 
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3.2.3.2.  Áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán 

Hiện nay, tại Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng chƣa áp dụng 

phổ biến, linh hoạt chính sách chiết khấu thanh toán vào áp dụng để khuyến 

khích khách hàng thanh toán nợ trƣớc thời hạn hợp đồng. Vì vậy để nâng cao 

hiệu quả sử dụng vốn và thu hồi vốn nhanh công ty nên áp dụng hình thức chiết 

khấu thanh toán. 

Mức chiết khấu thanh toán có thể đƣợc công ty dựa trên thực tế của công 

ty nhƣng cũng có thể tham khảo của một số doanh nghiệp cùng ngành tƣơng 

đồng về quy mô. Tỷ lệ chiết khấu thanh toán đƣợc kế toán ƣớc tính căn cứ vào 

quy mô nợ, tình hình thanh toán , thời gian trả nợ trƣớc hạn và tỷ lệ lãi suất của 

Ngân hàng. 

* Trong đó, tỷ lệ chiết khấu thanh toán cần đảm bảo nguyên tắc sau: 

Lãi suất tiền gửi < tỷ lệ chiết khấu thanh toán < Lãi suất tiền vay  

- Công ty mở tài khoản tại ngân hàng ACB, với lãi suất tiền gửi 6%/năm, 

lãi suất tiền vay 9%/ năm. Vì vậy tỷ lệ chiết khấu của Công ty Cổ phần Vận tải 

Quốc tế Thái Dũng dành cho khách hàng nhƣ sau:  

6%/ năm < tỷ lệ chiết khấu thanh toán < 9%/năm  

- Khi khách hàng thanh toán nợ trƣớc thời hạn, dựa vào số ngày thanh 

toán trƣớc hạn, công ty xác định đƣợc mức tỷ lệ chiết khấu cho khách hàng: 

+ trƣớc hạn 15 ngày: 6.5%/năm 

+ trƣớc hạn 30 ngày:  7%/ năm 

+ trƣớc hạn > 30 ngày:  7.5%/năm  
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Tài khoản sử dụng: TK 635: chi phí tài chính 

Sơ đồ 3.2: Sơ đồ trình tự hạch toán chiết khấu thanh toán 

TK 635: Chi phí tài chính 

 TK 111,112,131    TK 911 

 

 

 

 

 

* Ví dụ: Ngày 22/12/2015 Công Ty TNHH Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Xuất 

Nhập Khẩu Việt SCM thanh toán nợ số tiền 150.000.000 bằng chuyển khoản tại 

ngân hàng ACB, công ty SCM thanh toán trƣớc hạn hợp đồng 15 ngày nên đƣợc 

hƣởng chiết khấu với tỷ lệ chiết khấu 6.5%/năm.  

 

Số tiền chiết khấu thanh 

toán khách hàng đƣợc 

hƣởng 

= 

6.5% x 15 x 150.000.000 

= 406.250 (đồng) 
12 x 30 

 

Số tiền chiết khấu thanh toán đƣợc công ty tính vào chi phí tài chính ( TK635) 

 

3.2.3.3.  Sử dụng phần mềm kế toán và quản lý khách hàng 

Phần mềm kế toán là kế thống các chƣơng trình máy tính dùng để tự đọng 

xử lý các thông tin trên máy vi tính, là công cụ ghi chép, lƣu trữ, tính toán, tổng 

hợp trên cơ sổ các dữ kiệu đầu vào là các chứng từ gốc, nó đƣợc thiết kế xử lý, 

lƣu trữ mọt lƣợng lớn thông tin chính xác, với độ bảo mật cao, và có thể cung 

cấp thông tin bất cứ lúc nào chỉ với một thao tác nhỏ mà cho phí lại không quá 

lớn. Ngoài ra phần mềm kế toán còn  đƣợc thiết kế phù hợp với từng loại hình 

doanh nghiệp cụ thể. Với những ƣu điểm trên thì công ty nên đƣa phầm mềm kế 

toán vào sử dụng. Dƣới đây là các phần mềm kế toán công ty nên đƣa vào sử 

dụng.  

CKTT cho ngƣời mua 
Cuối kỳ 

Kết chuyển 

CPTC 

http://yellowpages.vnn.vn/lgs/1187775840/cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-dich-vu-xuat-nhap-khau-viet-scm.html
http://yellowpages.vnn.vn/lgs/1187775840/cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-dich-vu-xuat-nhap-khau-viet-scm.html
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- * Phần mềm kế toán Fast Acouting 

 

 

*Ƣu điểm:  

- Giao diện dể sử dụng, sổ sách chứng từ kế toán cập nhật và bám sát chế 

độ kế toán hiện hành. Cũng giống MISA, fast có một hệ thống báo cáo đa dạng, 

ngƣời dùng có thể yên tâm về yêu cầu quản lý của mình (Báo cáo quản trị và 

báo cáo tài chính). 

- Tốc độ xử lý rất nhanh. 

- Cho phép kết xuất báo cáo ra Excell với mẫu biểu sắp xếp đẹp. 

* Nhƣợc điểm: 

- Tính bảo mật chƣa cao, trong khi thao tác thƣờng xảy ra lỗi nhỏ (không 

đáng kể). 

- Dung lƣợng lớn, ngƣời dùng khó phân biệt đƣợc dữ liệu.  
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* Phần mềm kế toán Misa 

 

* Ƣu điểm: 

- Giao diện thân thiện dể sử dụng, cho phép cập nhật dữ liệu linh hoạt 

(nhiều hóa đơn cùng 01 Phiếu chi). Bám sát chế độ kế toán, các mẫu biểu chứng 

từ, sổ sách kế toán luôn tuân thủ chế độ kế toán. Hệ thống báo cáo đang dạng 

đáp ứng nhiều nhu cầu quản lý của đơn vị. 

- Tính chính xác: số liệu tính toán trong misa rất chính xác, ít xảy ra các 

sai sót bất thƣờng. Điều này giúp kế toán yên tâm hơn. 

- Tính bảo mật: Vì MISA chạy trên công nghệ SQL nên khả năng bảo mật 

rất cao.  

* Nhƣợc điểm: 

- Vì có SQL nên MISA đòi hỏi cấu hình máy tƣơng đối cao, nếu máy yếu 

thì chƣơng trình chạy rất chậm chạp. Tốc độ xử lý dữ liệu chậm, đặc biệt là khi 

cập nhật giá xuất hoặc bảo trì dữ liệu. 

Phân hệ tính giá thành chƣa đƣợc nhà SX chú ý phát triển. Các báo cáo 

khi kết xuất ra excel sắp xếp không theo thứ tự, điều này rất tốn công cho ngƣời 

dùng khi chỉnh sửa lại báo cáo.  
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* Phần mềm kế toán ACsoft 

       

 

* Ƣu điểm: 

- Giao diện đẹp, dể sử dụng, tốt độ xử lý nhanh. Ít tốn tài nguyên máy. 

*Nhƣợc điểm: 

- Bảo mật chƣa cao, thƣờng xảy ra lỗi, Hộ trỡ 01 hình thức kế toán (Nhật 

ký chung), 01 phƣơng pháp tính giá xuất kho (bình quân di động).  
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* Phần mềm Smart Pro 

 

 

 

* Ƣu điểm: 

Giá phí phần mềm thấp, đáp ứng nhiều loại hình công ty, mở dữ liệu cho 

nhiều công ty trên cùng một phần mềm. 

Khi khối lƣợng dữ liệu lớn thì phần mềm có khả nằn tự phân trang, không ảnh 

hƣởng đến tốc độ xử lý của phần mềm. 

* Nhƣợc điểm: 

Phần mềm đƣợc bán theo phiên bản, có tính cập nhập sau năm đầu tiên. 
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KẾT LUẬN 

Thực hiện tốt việc hạch toán các nghiệp vụ thanh toán không những làm 

tăng cƣờng củng cố nề nếp tài chính, tránh đƣợc những sai sót, nhầm lẫn, mà 

còn cung cấp thông tin quan trọng, xác thực cho công tác quản lý. Hạch toán đầy 

đủ chính xác công nợ phải thu, phải trả phát sinh trong kỳ tạo điều kiện cho nhà 

quản lý đƣa ra đƣợc các chính sách về tài chính hợp lý. Từ đó phân tích, đề ra 

các biện pháp thiết thực để tăng cƣờng và quản lý công nợ đƣợc tốt hơn. Đó là 

mục tiêu mà mọi doanh nghiệp đều hƣớng tới, và là nhân tố quan trọng giúp 

doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay. 

Với đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với ngƣời mua, 

ngƣời bán tại Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng”, em đã nghiên 

cứu cơ sở lý luận của các nghiệp vụ thanh toán cũng nhƣ thực trạng hạch toán 

các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng, và đƣa 

ra một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán thanh toán tại công ty. 

Tuy nhiên, em chƣa có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn còn hạn 

chế nên bài viết của em còn nhiều sai sót. Em rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng 

góp của các thầy cô giáo để bài khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. 

Một lần nữa em xin đƣợc chân thành cảm ơn Ths. Nguyễn Văn Thụ và 

các nhân viên phòng kế toán Công ty cổ phần Vận tải Quốc tế Thái Dũng đã tận 

tình hƣớng dẫn và tạo mọi điều kiện giúp em hoàn thành bài khóa luận tốt 

nghiệp này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 Sinh Viên 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hà 
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Tài liệu tham khảo 

- “ Kế toán tài chính” – Trần Xuân Nam 2015 

- “Chế độ kế toán doanh nghiệp - Quyển 1” : Hệ thống tài khoản kế toán 

- “Chế độ kế toán doanh nghiệp - Quyển 2” : Báo cáo tài chính chứng từ và 

sổ kế toán. 

- Thông tƣ số 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính 

- Thông tƣ 34/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 và thông tƣ số 89/2013/TT– 

BTC ngày 28/06/2013 về trích lập dự phòng phải thu. 

- Tài liệu tham khảo tại Công ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Thái Dũng 

 

 


